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PHẦN I 

M Ở Đ Ầ U 

Trường Sa là một quần đảo san hô rộng lớn nằm ở phía đông nam vùng biển 
nước ta, có tầm quan trọng về kinh tế, quốc phòng cũng như về mặt chủ quyền quốc 
gia. Vùng biển nghiên cứu trong quần đảo Trường Sa (QĐTS) nằm trong phạm vi từ vĩ 
tuyến 7°30' đến 11°40'N, kinh tuyên 109°30' - 116°20'E dài theo hướng đông bắc - tây 
nam, rộng theo hướng tây bắc - đông nam. Đảo gần bờ nhất cũng cách bờ biển Việ t 
nam khoảng trên 400 km. Đây là vùng biển có độ sâu lớn, trung bình từ 2.000 -

3.000m, chỗ sâu nhất đến trên 4.000m. Quần đảo bao gồm hàng chục đảo nổi như 
Song Tử Tây, Song Tử Đông, Nam Yết , Sơn Ca, Sinh Tồn, A n Bang, Trường Sa, Phan 
Vinh. . . cùng với hàng trăm đảo chìm chỉ nhô lên mặt nước từ 0 - 2m khi nước triều thấp 
nhất như các đảo Thuyền Chài, Đá Lát, Châu Viên, Chữ Thập, Tốc Tan, Núi Le, Đá 
Nam... còn nhiều đảo khác chưa bao giờ nhô lên khỏi mặt nước như bãi Ba Ke, Phúc 
Tần, Tư Chính... chúng chứa ẩn nhiều hải sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Vì vậy 
việc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ vùng quần đảo này là quan trọng và cần thiết, thế nhưng 
vùng biển này còn được nghiên cứu chưa nhiều. 

Trong thời Pháp thuộc vào những năm 20,30 của thế kỷ trước đã có những khảo 
sát ở một số đảo trong vùng biển QĐTS do các tàu của hải quân Pháp De Lanessan và 
Malicieuse thực hiện nhưng còn ở mức sơ lược và rất hạn chế. 

Sau ngày thống nhất đất nước, vùng biển này mới được nghiên cứu với quy mô 
lớn và toàn diện hơn. Năm 1979-1988 Đoàn hợp tác Việ t - X ô có 18 tàu công suất từ 
800CV đến 3.200 cv như Elsk, Mysdalnyi, Semen Volkov, Kizevittyi, Nauka, Biển 
Đông v.v. đã tiến hành những chuyến khảo sát định điểm gồm 93 mẻ lưới kéo đáy và 
trung tầng trong vùng biển QĐTS; năm 1981 có sự hợp tác nghiên cứu giữa V i ệ n Sinh 
Vật Biển V i ễ n Đông (Liên Xô) với V i ệ n Nghiên Cứu H ả i Sản H ả i Phòng và V i ệ n 
Nghiên Cứu Biển Nha Trang đã tiến hành nghiên cứu vùng biển QĐTS được một số 
chuyến biển trên các tầu Kalisto và Berill . Năm 1986 - 1989 được sự giúp đỡ của H ả i 
Quân Nhân Dân Việ t Nam, V i ệ n Nghiên Cứu Biển Nha Trang đã khảo sát được một số 
đảo thuộc quần đảo Trường Sa như: đảo Nam Yết , đảo Sơn Ca, đảo Tốc Tan, đảo Vũng 
Mây... trên các tầu H Q 602, H Q 612. Tất cả các chuyến biển khảo sát trên thực hiện với 
nội dung nghiên cứu tổng hợp như: vật lý, thủy văn, địa chất, địa mạo, thúy hoa, thực 
vật trên đảo, rong biển, sinh vật phù du (SVPD), Sinh vật đáy (SVĐ), Trứng cá , Cá bột. 
Năm 1988 V i ệ n Nghiên Cứu H ả i Sản H ả i phòng, V i ệ n Khoa Học Việ t Nam và một số 
cơ quan có liên quan đã tổ chức chuyến nghiên cứu nguồn lợi hải sản và môi trường 
vùng biển QĐTS trên tầu Biển Đông. 

Trong những năm gần đây, lực lượng khai thác ven bờ phát triển nhanh, nguồn 
lợ i khai thác đã giảm xuống nghiêm trọng, Ngành hải sản cần phải phát triển năng lực 
khai thác, mở rộng ngư trường, tìm thêm những đố i tượng khai thác mới nhưng vẫn phải 
duy trì và bảo vệ nguồn lợi để sử dụng với mục đích bền vững, lâu dài. 
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Trước yêu cầu bức thiết đó, để đánh giá được nguồn lợi sinh vật biển ở vùng biển 
QĐTS nhằm mục đích phát triển kinh tế biển, giữ gìn an ninh quốc phòng và đảm bảo 
chủ quyền đố i với vùng biển khơi, năm 1993 - 1997 đề tài cấp nhà nước "Điều tra tổng 
hợp nguồn lợ i sinh vật biển thuộc quần đảo Trường Sa" nằm trong chương trình đặc biệt 
Biển Đông - H ả i Đảo của chính phủ đã được tiến hành và đã có được những số l iệu ban 
đầu về điều kiện môi trường và nguồn lợi sinh vật biển trong vùng biển nghiên cứu. 

Để có thêm dẫn l iệu nhằm đánh giá tốt hơn nguồn lợi sinh vật biển QĐTS, năm 
2001 - 2003 dự án "Đánh giá nguồn lợ i Sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng 
biển quần đảo Trường Sa" thuộc chương trình Biển Đông và H ả i đảo, được tiếp tục 
khảo sát trên hệ thống 32 trạm ở vùng biển QĐTS (hình 1) và 4 đảo là Đá Nam, Tốc 
Tan, Sinh Tồn và Đá Tây (hình 2) với nội dung: 

+ Khảo sát các yếu tố khí tượng, hải văn (sóng, gió, nhiệt độ, độ mặn, muối dinh 
dưỡng, dòng chảy, khối nước, tầng đồng nhất và đột biến...), các yếu tố gây ô nhiễm 
môi trường nước (kim loại nặng, dầu), S V P D nhằm xác định hiện trạng môi trường của 
vùng biển và tìm hiểu mối liên quan của chúng với phân bố và biến động nguồn lợ i . 

+ Thực hiện một số loại nghề thích hợp cho việc đánh bắt cá trong vùng biển 
QĐTS như lưới rê khơi, câu vàng khơi, câu tay ở quanh đảo phục vụ cho nghiên cứu 
thành phần, sinh học, sản lượng, năng suất, trữ lượng và khả năng khai thác cho vùng 
biển được nghiên cứu. 

+ Nghiên cứu thành phần, sinh vật lượng của sinh vật biển quanh đảo phục vụ 
cho việc xác định trữ lượng và khả năng khai thác cũng như nuôi trồng những loài kinh 
tế quan trọng. 

Mục tiêu của dự án là: 

Ì . Đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác sinh vật biển, bao gồm cá biển khơi 
và các loại sinh vật biển quanh đảo khác (cá, rong cỏ biển, thân mềm, da gai, v.v.) phục 
vụ cho việc định hướng đầu tư và phát triển nghề cá vùng biển QĐTS ; tích lũy tài l iệu 
phục vụ cho công tác dự báo cá sau này. 

2. Đề xuất biện pháp và công cụ khai thác, số lượng và công suất tàu thuyền, 
nuôi trồng và bảo vệ để sử dụng lâu bền nguồn lợ i , phục vụ nhu cầu thực phẩm tươi cho 
bộ độ i đóng quân trên đảo. 

3. Góp phần thể hiện chủ quyền QĐTS của Việ t Nam. 
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Hình 1.1. Sơ đồ trạm nghiên cứu khu vực 
Quần đảo Trường Sa 2001 - 2003 

sơ Đổ CẮC MÃI CÁI KHẢO SÁT QUẨN ĐẢO TRUỒNG SA 

Hình 1. 2. Sơ đồ các aao ngnien cua sinn vại Điển quanh 
đảo trong vùng biển quần đảo Trường Sa 2002 - 2003 
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PHẨN li 

TÀI L I Ệ U VÀ PHƯƠNG P H Á P NGHIÊN cứu 

Báo cáo tổng kết của dự án dựa trên các báo cáo chuyên đề trong kế hoạch và 
nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt sau đây: 

1. Tình hình khí tượng thúy văn khu vực quần đảo Trường Sa 
TS. Bùi Xuân Thông, TS. Nguyễn Thế Tưởng, C N . Nguyễn Quang Ngọc - Trung 

Tâm Khí Tượng Thúy Văn Biển; C N . Nguyễn Văn Việ t - V i ệ n Nghiên Cứu H ả i Sản. 

2. Chê dô nhiệt-muôi và dòng chảy vùng biển quần đảo Trường Sa 
TS. Bùi Xuân Thông- Trung Tâm Khí Tượng Thúy Văn Biển; C N . Nguyễn Văn 

Việt , C N Trần Lưu Khanh - V i ẹ n Nghiên Cứu Hai Sản. 

3. Kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa 

CN Trần Lưu Khanh, CN. Nguyễn Công Thành- Viện Nghiên Cứu Hải Sản. 

4. Sinh vật phù du vùng biển quần đảo Trường Sa. 
T S K H . Nguyễn Tiến Cảnh, C N . V ũ M i n h Hao, C N Nguyễn Hoàng Minh- V i ệ n 

Nghiên Cứu H ả i Sản. 

5- Nguồn lợi rong biển quần đảo Trường Sa 
TS. Đàm Đức Tiến,ThS. Nguyễn Đăng Ngải , C N Trần Mạnh Hà-Phân viện H ả i 

dương học tại H ả i Phòng. 

6- San hô và rạn san hô vùng biển quần đảo Trường Sa 
TS. Nguyễn Huy Yết , ThS. Nguyễn Đăng Ngải- Phân viện H ả i dương học tại H ả i 

Phòng. 

7- Hiện trạng và nguồn lợi sinh vật đáy vùng biển quần đảo Trường Sa 
C N . Lê thị Thúy, C N . Lê Quang Dũng, C N . Tran Mạnh Hà- Phân viện H ả i 

dương học tại H ả i Phòng. 

8- Hiện trạng và nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển quần đảo Trường Sa 
ThS. Nguyễn Van Quân, C N . Đỗ Mạnh Hào°CN. Trần Mạnh Hà - Phân viện H ả i 

dương học tại H ả i Phòng. 

9- Nguồn lợi ca nổi vùng biển quần đảo Trường Sa 
ThS. Đặng Văn Thi, C N . Lê Trung Kiên, C N . V ũ Việ t Hà - V i ệ n Nghiên Cứu 

H ả i Sản. 

10- Nguồn lợi cá đáy và gần đáy vùng biển quần đảo Trường Sa qua nghề câu 
tay 

C N . Trần Định - V i ệ n Nghiên Cứu H ả i Sản. 

11- Đánh giá nguồn lợi cá tầng đáy vùng biển quần đảo Trường Sa 
PGS-TSKH. Phạm Thược, CN. Đào văn Tự - Viện Nghiên Cứu Hải sản. 
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12- Hiện trạng, công nghệ khai thác hải sản vùng biển quần đảo Trường Sa 
K S . Nguyễn Phi Toàn - V i ệ n Nghiên Cứu H ả i Sản. 

Phương pháp nghiên cứu đã được trình bày chi tiết trong từng báo cáo chuyên đề 
của dự án, theo "Quy phạm điều tra tổng hợp biển" của Uy ban Khoa học và K ỹ thuật 
Nhà nước, năm 1981. Tuy nhiên, nhiều nội dung, chỉ tiêu nghiên cứu đã được tiến 
hành bằng những thiết bị, phương pháp phân tích và xử lý số l iệu hiện đại , như: 

2.1. Nghiên cứu môi trường 

Phương pháp bảo quản, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường theo "Quy 
định tạm thời về phương pháp quan trắc, phân tích môi trường và quản lý số l i ệ u " của 
Cục Môi trường - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, năm 1997. 

2.1.1. Hoa học biển 

- M ẫ u muối dinh dưỡng được phân tích ngay trên tàu bằng phương pháp quang 
phổ, sử dụng thiết bị đo D R E L L 2010. 

- Phân tích k im loại nặng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 
(Atomic Absorption Spectrometer), thiết bị Spectr A A 220 đố i với nguyên tố Hg và As 
tại V i ệ n Hoa - T T K H T N & C N Q G ; sử dụng phương pháp Cực phổ (Polarographic) theo 
nguyên tắc V o i - Ampe hoa tan anot để phân tích các nguyên tố Cu, Pb, Zn, Cd tại phòng 
thí nghiệm Môi trường - Viện Nghiên cứu Hải sản. 

- Hàm lượng dầu tổng số được phân tích bằng phương pháp huỳnh quang cực 
tím, trên máy Shimazu R. s. 1501, tại phòng thí nghiệm Trung tâm A n toàn và Môi trường 
Dầu khí. 

2.1. 2. Vật lý biển 

Nhiệt độ và độ mặn được đo bằng máy STD với bước đo theo độ sâu là Im một 
lần. Độ chính xác của phép đo là 0,001 đơn vị với cả hai yếu tố nhiệt - muối 

- Dòng chảy tổng cộng được đo trực tiếp tại một số đảo như Đá Tây, Tốc Tan, 
Sinh Tồn, Đá Nam, Sơn Ca, Song Tử Tây bằng hải lưu kế. Thời gian đo là một ngày 
đêm (24 tiếng). 

- Dòng chảy địa chuyển được tính bằng phương pháp động lực dựa trên trên hai 
yếu tố là nhiệt độ và độ mặn. Biểu thức chung để tính độ cao động lực này là: 

p u _ D Y N H l - DYNH2 

Trong đó: F - Lực Coriolis. 
u - Vận tốc dòng chảy theo hướng vuông góc với gradient áp lực. 
L - Khoảng cách (m) giữa hai trạm. 
D Y N H Ì, 2 - Độ cao động lực (dyn.m). 

Đ ố i với mỗi một trạm độ cao động lực được tính theo công thức: D Y N H = gz. 
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Trong đó: g - gia tốc trọng trường. 
z - khoảng cách theo phương thẳng đứng (m) giữa hai mặt mực khác 

nhau. 
V ớ i kết quả của các chuyến khảo sát độ sâu lớn nhất có được ở đây là 500m, do 

vậy mặt không động lực trong toàn vùng biển được xem là ở lớp nước 500m. 

- Số l iệu khảo sát và phân tích môi trường được xử lý bằng phương pháp thống 
kê toán học. Sử dụng các phần mềm Excel , Suríer 32, Mapinío 6.0 -Vertical 2.0. 

2. 2. Nghiên cứu sinh vật biển quanh đảo 

- Cá rạn san hô, rong, cỏ biển, san hô và SVĐ quanh đảo sử dụng phương 
pháp lặn sâu có bình khí (SCUBA diving) và quan sát cá trực tiếp (English et ai, 1997) 
dọc theo dây mặt cắt với tổng diện tích ước đoán cho mỗi mặt cắt là 500m 2. Ngoài ra 
máy quay phim và chụp ảnh dưới nước S E A & S E A và N I K O N O S V cũng được sử 
dụng để ghi l ạ i các loài cá đã gặp, phục vụ cho công tác phân loại và các nghiên cứu về 
sinh thái, tập tính khác. Công việc quan sát trực tiếp và chụp ảnh cá từ các tàu khai thác 
của ngư dân quanh khu vực khảo sát cũng được thực hiện trong quá trình nghiên cứu. 

- Nghiên cứu và đánh giá phân bố của sinh vật trong vùng khảo sát, sử dụng chỉ 
số tương đồng Sorensen (S). 

s = 2C/ A+ B 

Trong đó: A là số loài tại điểm A 
B là số loài tại điểm B 
c là số loài chung giữa hai điểm A và B. 

-Tính toán chỉ số đa dạng sinh học Shannon H ' để đánh giá mức độ đa dạng loài 
của các quần xã sinh vật thông qua chương trình Ecological Methodology (Kreb, 2001) 

s 
H ' = - ^ p log 2 p ở đây Pị = ĩiị / N ; ĩii - số lượng cá thể của loài thứ i 

ì=ì 

N - tổng số cá thể 

2. 3. Sinh vật phù du 

- M ẫ u S V P D được thu bằng lưới kiểu Nansen, miệng lưới rộng 0,2m 2, kéo thẳng 
từ lOOm đến mặt nước; trong miệng lưới có đặt máy đo lượng nước qua lưới 
(flowmeter). Lưới T V P D có mắt lưới cạnh 100)J, và lưới ĐVPD có mắt lưới cạnh 400|X. 

- Phương pháp xác định trữ lượng cá và khả năng khai thác cho phép không gây 
tổn hại đèn cân bằng sinh thái của vùng biển dựa trên nghiên cứu ĐVPD, theo Sissenwine, 
1984." 

2. 4. Nghiên cứu nguồn lợi cá 

2.4.1. Cá nổi 

- Tàu nghiên cứu được sử dụng trong các chuyến điều tra là tàu đánh cá thương 
phẩm của ngư dân với công suất máy chính từ 300 - 500 cv. Lưới sử dụng là lưới rê trôi 
với 6 loại kích thước mắt lưới khác nhau (2a = 60, 73, 85,123,150,100 mm), trong đó 
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kích thước mắt lưới 2a = 100 mm là lưới mà ngư dân vẫn thường sử dụng trong nghề cá 
thương phẩm. Những lưới này được thả ở các tầng nước khác nhau: tầng mặt, tầng giữa 
và tầng sâu đến 45 m. Các kích thước mắt lưới khác nhau do các kỹ sư khai thác V i ệ n 
Nghiên cứu H ả i sản thiết kế nhằm so sánh năng suất đánh bắt, hiệu qua kinh tế giữa các 
các loại lưới khác nhau. V i ệ c sử dụng các cỡ lưới khác nhau như trên còn cho thấy một 
bức tranh tổng thể hơn về thành phần loài hay tính đa dạng của nguồn lợi cá nổi ở đây. 
Tổng chiều dài của vàng lưới dài khoảng 5. 000 m. 

- Tàu câu vàng được sử dụng cũng là tàu đánh cá thương phẩm của ngư dân, với 
công suất máy chính từ 300 - 500 cv. Vàng câu được sử dụng gồm khoảng 450-500 
lưỡi câu thả ở độ sâu khoảng 50 m. M ồ i câu là mồi cá Nục hoặc mồi cá Chuồn có khối 
lượng khoảng 100 - 120g/con. 

Dưới đây các chuyến điều tra và số lượng các trạm đánh lưới của Đ ề tài sử dụng 
lưới rê và câu vàng từ 2001 - 2003: 

Bảng 2.1. Sô chuyên và sô mẻ khai thác cá trong thời gian khảo sát 

Chuyên Năm Ngư cụ sử dụng Sô mẻ đánh cá 

Mùa gió Đông Bắc 2001 Lưới rê 
Câu vàng 

28 mẻ 
28 mẻ 

Mùa gió Tây Nam 2002 Lưới rê 
Câu vàng 

32 mẻ 
32 mẻ 

Mùa gió Đông Bắc 2002 Lưới rê 
Câu vàng 

32 mẻ 
32 mẻ 

Mùa gió Tây Nam 2003 Lưới rê 
Câu vàng 

32 mẻ 
32 mẻ 

Tổng sô 
Lưới rê 
Câu vàng 

124 mẻ 
124 mẻ 

- M ỗ i mẻ lưới, mẻ câu đều được thả vào khoảng 15-16 giờ ngày hôm trước và 
thu khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Số l iệu ghi chép tại ngư trường được nhập vào máy tính và sử lý theo các 
phương pháp thống kê thông thường. Để có nhận xét tổng quát về kết quả thu được, một 
số giá trị được tính toán: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên ... 

- Ước tính trữ lượng tương đối: Trữ lượng tương đố i (Rs) được tính theo công thức 
sau: 

n mi 

i=\ j=\ 

Trong đố: Ai: diện tích ô vuông nghiên cứu thứ ỉ của mỗi mẻ lưới 
mi: số lượng nhóm chiều dài tại ô thứ ỉ 
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n : số ô vuông đánh lưới 
- H ệ số đánh bắt trung bình của lưới rê được sử dụng theo kết quả nghiên cứu của 

Ishida,"l984. 
- Năng suất đánh bắt được tính toán theo nhóm chiều dài của loài tại mỗi ô 

vuông điều tra: 
rij = nij * W i j 

Trong đó: rij : năng suất đánh bắt tính theo nhóm chiều dài thứ j đánh bắt tại ô ỉ 
nij : Năng suất đánh bắt theo số lượng cá ở nhóm chiều dài thứ j đánh bắt ở ô 

thúi 

Wij : Khối lượng cá trung bình của nhóm chiều dài thứ j 

- Ước tính các tham số sinh học 
Phân bố tần suất chiều dài, chiều dài của các cá thể của từng loài được nhóm 

theo các nhóm chiều dài. Tần suất chiều dài được phân tách theo các thế hệ theo 
phương pháp phân tích thế hệ Bhatacharya's trong phần mềm FISAT. Các thế hệ được 
xác định khi giá trị hệ số phân tách thế hệ (Separation Index Sĩ) lớn hơn 2. 

- Ước tính tương quan chiều dài khối lượng 

Tương quan chiều dài - khối lượng của các loài phân tích sinh học được ước tính 
theo phương trình tương quan chiều dài khối lượng: 

w = a L
b 

Trong đố: w Khối lượng 
L Chiều dài 
a, b Hệ số tương quan 

- Ước tính các tham số sinh trưởng trong phương trình von Bertalanjfy 

Các tham số sinh trưởng von Bertalanffy được ước tính theo phương pháp Powell 
Wetherall (Bhatacharyas 1967, Powell 1979, Sparre & Venema 1998) bằng phần mềm 
FISAT. 

- Phương trình tham số sinh trưởng: 

Lt = Loo[l-exp(k(t-t0))] 
Trong đố: Lĩ là chiều dài cá thể ở thời điểm t, 

Loe là chiều dài lý thuyết của cá cố thể đạt được 
k là hằng số sinh trưởng 
ta là tuổi lý thuyết của cá thể cố chiều dài và khối lượng bằng 0. 

- Ước tính chiều dài Lm50 

Chiều dài Lm50 là chiêu dài trung bình mà ở đó có 50% số cá thể trong 

quần đàn đạt độ chín muồi sinh dục và tham gia vào quần đàn sinh sản. Lm50 

được biểu diễn bằng phương trình tương quan sau: 

p = l/(l+exp[r*(Lt-Lm50)]) 
Trong đố: p, Lĩ là tỷ lệ số cá thể chín muồi sinh dục và chiều dài cá thể 
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r là hệ số tương quan 
Lm50 được ước tính bằng phương pháp hồi quy phi tuyến tính lặp 

- Tính lựa chọn của lưới rê 

Tính lựa chọn của lưới rê được dựa trên phương pháp của Sparre (1998). Tác giả đã 
mô tả cách tính hệ số lựa chọn ịselection ỷactor SF) và chiều dài tối ưu mà cá bị đánh 
bắt cho các cỡ mắt lưới khác nhau. Phương pháp này khá đơn giản và được dựa trên 04 
giả thiết sau: 

- Đường cong sự lựa chọn thể hiện sự phân phối chuẩn 

- Chiêu dài đánh bắt tối ưu tỷ lệ với kích thước mắt lưới 

- Đường cong sự lựa chọn cho các mắt lưới khác nhau có cùng độ lệch chuẩn 

- Các cỡ mắt lưới khác nhau có cùng năng lực khai thác ựishing power) 

2. 4. 2. Cá đáy 
- Báo cáo đã sử dụng kết quả điều tra của Chương trình hợp tác Việ t -Xô từ 1979 

- 1988 với các tàu có công suất từ 800CV đến 3800CV đã khai thác, thăm dò những nơi 
thuộc phạm v i QĐTS ( bảng 2) 

Bảng 2. 2: Các tầu đã đánh cá thăm dò trong vùng biển Trường Sa 

T T Tên tàu Thời gian hoạt động 
1. Elsk Tháng 2 năm 1979 
2. Mysdalnyi Tháng l i năm 1987 
3. Semen Volkov Tháng 8 năm 1980 
4. Vozrozdeyie Tháng 12 năm 1980 
5. Myst ikhyi Tháng 3 năm 1987 
6. Ochagov Tháng 1 năm 1986 
7. Zavicinsk Tháng 12 năm 1981 
8. Kizevityi Tháng 3 năm 1988 
9. Aelita Tháng 5 năm 1979 
10. Yalta Tháng 5 năm 1979 
l i . Nauka Tháng 12 năm 1979 
12. Kalper Tháng 1 năm 1979 
13. Santar Tháng 4 năm 1985 
14. Milogradovo Tháng 8 năm 1982 
15. Gerakl Tháng 9 năm 1983 
16. Biển Đông Tháng 12 năm 1978 
17. Marl in Tháng 8 năm 1980 
18. Trúc! Tháng 9 năm 1982 

- Những tàu trên đã đánh tất cả 93 mẻ lưới gồm lưới kéo đáy và lưới trung tầng. 
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- Để thống nhất phương pháp tính toán và so sánh kết quả nghiên cứu, năng suất 
đánh bắt của tất cả các loại tàu được quy đ ổ i theo tiêu chuẩn tầu có công suất 2300CV: 

a.h 
Q , • Ị 

'"'(tàu chuẩn)" 7 

h 
Trong đó : dị. năng suất đánh bắt của tàu ỉ. 

h: diện tích lưới quét qua trong Ì giờ của tàu chuẩn, 
hi-' diện tích lưới quét qua trong Ì giờ của tàu ỉ. 

- Sử dụng phương pháp diện tích để tính toán trữ lượng: 
p. a 

M = 
P l . K 

Trong đó: M= Trữ lượng 
p = Diện tích vùng biển cần tính trữ lượng 
Pl = Diện tích vùng biển lưới giã quét trong ỉ giờ. 
a = Lượng cá đánh được trong Ì giờ của vùng biển nghiên cứu. 

2.5. Điều tra trên tàu ngư d â n và các bến cá 
Song song với việc cử các đoàn cán bộ đi biển trên tàu của ngư dân thu thập số 

l iệu, Dự án còn có các đoàn đi điều tra về cơ cấu tàu thuyền, hiệu quả kinh tế của độ i 
tàu đi khai thác hải sản tại Trường Sa ở các bến cá chính thuộc các tỉnh Trung Bộ. Tại 
các địa phương này, cán bộ của dự án đã tiến hành phỏng vấn các chủ tàu, thuyền 
trưởng theo các biểu mẫu in sẵn về tàu thuyền, trang thiết bị, ngư trường khai thác, 
năng suất khai thác, hiệu quả kinh tế ... của các độ i tàu khai thác hải sản tại Trường Sa. 
Trong thời gian từ 2002 - 2003, dự án đã tiến hành điều tra, phỏng vấn được 150 tàu 
thuyền làm các nghề câu vàng cá ngừ, câu vàng cá đáy, câu tay cá đáy, câu mực đại 
dương. 
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PHẨN IM 

K Ế T Q U Ả NGHIÊN cứu 

3.1. Khí tượng thúy văn 
3.1.1. Chế độ gió 

Từ kết quả thống kê cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 
2002, trường gió ở trạm Trường Sa có hai hướng thịnh hành chính là hướng Đông Bắc 
và Tây Nam. Trong obs quan trắc l h , gió Đông Bắc xuất hiện 730 lần ứng với tần suất 
20,6% cấp gió mạnh nhất đo được đạt đến 55m/s (cấp 12), gió Tây Nam xuất hiện 600 
lần ứng với tần suất xuất hiện là 17%. Các hướng Tây Bắc và Đông Nam có tần suất 
xuất hiện nhỏ (khoảng 1-2%). Các hướng còn l ạ i có tần suất xuất hiện đều như nhau và 
có giá trị trong khoảng 5 - 10%. So sánh giữa các obs quan trắc khác nhau, ở Trường Sa 
gió cấp 5 có tần suất xuất hiện lớn (từ 20 đến 30%) điều này cho thấy gió ở Trường Sa 
có giá trị trung bình vào khoảng 5,4 đến 8m/s. Như vậy chế độ gió ở Trường Sa khá ổn 
định và khá lớn. 

3.1. 2. Chế độ khí áp 

Thông qua biểu đồ biến thiên khí áp, nhận thấy khí áp trung bình nhiều năm của 
tháng dao động chủ yếu trong khoảng từ 1006mb đến lOlOmb. Nhìn chung khí áp 
trong ngày lúc 7 giờ cao hơn khí áp trong các obs quan trắc chính trong ngày. Khí áp 
của tháng ì và tháng I V có biên độ dao động khá lớn, biên độ dao động khí áp trong 
ngày có thể lên đến hơn 2mb. Giá trị khí áp trung bình nhiều năm trong tháng X ít biến 
động giữa các ngày trong tháng, giá trị của nó chỉ dao động trong khoảng 1007 mb đến 
1008 mb. Biên độ dao động khí áp trong ngày chỉ khoảng Ì mb. Nhìn chung biến thiên 
khí áp giữa các tháng trong từng năm khá phức tạp không theo một quy luật nào. Biên 
độ biến thiên khí áp trung bình tháng trong năm khá lớn có thể lên đến 6 mb (thể hiện 
khá rõ trên biến trình áp suất của khí quyển trong từng năm). 

3.1. 3. Chế độ ẩm 

Độ ẩm không khí trung bình ở Trường Sa khá cao khoảng 82 - 83%. Trên biến 
trình ẩm trung bình của các ngày trong tháng, độ ẩm tương đ ố i của không khí vào tháng 
ì là khá cao, trung bình các ngày trong tháng độ ẩm tương đố i dao động xung quanh 
85%. Nhưng tháng I V là tháng có độ ẩm tương đ ố i của không khí chỉ dao động trong 
khoảng 79%. Nhìn chung trong ngày, độ ẩm tương đố i cao nhất vào ban đêm thể hiện 
trên biến trình ẩm lúc Ì giờ (giờ Việ t Nam), vào tháng có độ ẩm thấp như tháng I V 
cũng khoảng 83%, độ ẩm vào tháng ì có thể đạt 89%. Lúc đầu buổi chiều là lúc có độ 
ẩm tương đ ố i của không khí thấp nhất, vào tháng I V vào lúc đầu buổi chiều thường chỉ 
đạt 72-73%. Nhìn chung biến thiên độ ẩm tương đố i theo thời gian trong ngày khá lớn 
khoảng 6 - 7%. 

3.1.4. Chế độ mưa 

Đây là khu vực có lượng mưa tương đố i lớn với tổng lượng mưa trong một năm 
thường trên 2000mm. Số ngày có mưa ở Trường Sa tương đố i lớn, hầu như tháng nào 
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cũng có ít nhất vài ngày mưa. Trong một năm lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng V I 
đến tháng xu, trong đó tháng X I và tháng xu tương đố i lớn, thường tổng lượng mưa 
trong mỗi tháng đạt được khoảng vài trăm mm. Những tháng còn l ạ i có lượng mưa 
không cao. Nhưng đố i với những năm Elnino (1997, 1999...) lượng mưa thường phân 
bố rất phức tạp, rải rác ở tất cả các tháng trong năm. 

3.1. 5. Chế độ nhiệt 

Nhiệt độ không khí trung bình tương đ ố i cao, thường lớn hơn 26°c. Tháng ì là 
tháng có nhiệt độ thấp của khu vực nhưng cũng có giá trị trên 26°c. Biên độ nhiệt độ 
không khí trong năm tương đố i nhỏ khoảng 3 - 4°c. Biến trình nhiệt độ cực đại trong 
ngày xuất hiện lúc sau buổi trưa, nhiệt độ vào ban đêm thường dao động ở khoảng 26 -

28°c. Biên độ dao động nhiệt độ ngày nhỏ, khoảng 2 - 3°c. Nhìn chung về mùa hè khu 
vực Trường Sa có chế độ nhiệt điều hoa và ổn định. 

3. 2. Nhiệt độ nước biển 

• Phán bô theo phương nằm ngang 

Theo số l iệu thống kê nhiều năm trên các trạm khí tượng Trường Sa và Song Tử 
Tây nhiệt độ nước tầng mặt dao động từ 24,5°c đến 35,5°c. Nhiệt độ trung bình cao 
nhất vào các tháng 4 - 5 - 6 , thấp nhất vào tháng Ì hàng năm. Qua số l iệu có được từ 
các chyến khảo sát cho thấy nhiệt độ nước tầng mặt thường cao hơn nhiệt độ không khí. 
Tại các tầng nước dưới sâu sự phân bố nhiệt độ theo phương nằm ngang vô cùng phức 
tạp, nó phụ thuộc chủ yếu vào các quá trình động lực trong biển, đặc biệt từ tầng nước 
200m trở lên. Từ độ sâu 1200m - 1500m nhiệt độ phân bố theo phương nằm ngang khá 
đồng đều, dao động trong khoảng từ 2,5°c đến 3,5°c. 
+ Mùa gió đông bắc 

Phân bố nhiệt độ tầng mặt trong toàn vùng biển nghiên cứu vào năm 2001 và 
2002 dao động trong khoảng từ 28,5 °c đến 30,5°c. N ế u so sánh giữa năm trước và năm 
sau thì thấy rằng năm 2001 nhiệt độ cao hơn năm 2002 khoảng l°c. Sự khác biệt này 
có thể được giải thích vì hai năm đó việc tiến hành khảo sát không giống nhau về thời 
gian. Riêng tầng thả câu (50m) nhiệt độ biến đ ổ i khá phức tạp. Năm 2001, nhiệt độ tại 
tầng thả câu trong toàn vùng ít thay đổi , dao động trong khoảng từ 28,5°c đến 29,0°c. 
Tháng 9-2002 tại tầng thả câu nhiệt độ nước dao động trong khoảng từ 23,0 °c đến 28,0 
°c. 
+ Mùa gió tây nam 

Vào thời kỳ tháng 3 - 4 , nhiệt độ nước tầng mặt phân bố từ 26,5 °c đến 29,0°c. 
Tại tầng thả câu nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22,0°c đến 28,0°c. Toàn vùng mỗi 
năm có một khu vực tại tầng thả câu nhiệt độ xuống khá thấp nhưng không ổn định. 
Năm 2002 vùng nước có nhiệt độ thấp nằm ở phía nam của vùng nghiên cứu, sang năm 
2003 thì vùng nước có nhiệt độ thấp l ạ i nằm ở phía tây bắc. Nhiệt độ tầng mặt và tầng 
câu chênh lệch nhau tới 4,5°c. Điều đó chứng tỏ vào thời kỳ này khu vực nước trồi hoạt 
động mạnh, nhưng trung tâm không ổn định. 

• Phân bô theo phương thẳng đứng 
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Sự thay đổ i nhiệt độ từ tầng mặt tới độ sâu 2000m được phân thành các lớp đặc 
trưng sau: lớp đồng nhất (tựa đồng nhất), lớp đột biến, lớp chuyển tiếp và lớp giảm 
chậm theo độ sâu. Lớp đồng nhất trong mỗi vùng biển và vào từng thời điểm khác nhau 
rất khác nhau. về cơ bản sự phân bố nhiệt độ nước biển theo độ sâu ở vùng biển nghiên 
cứu tuân theo mùa thời tiết. Nhưng dưới tác động của các quá trình động lực cũng như 
sự diễn biến phức tạp của thời tiết mà sự phân bố của nhiệt độ nước biển rất phức tạp. 
M ọ i thay đổ i của thời tiết đều dẫn đến sự thay đ ổ i của trường nhiệt độ nước biển, trước 
hết là lớp nước tầng mặt. Xuống tầng nước dưới sâu các quá trình động lực, các dòng 
hải lưu cũng như quá trình hội tụ phân kỳ làm cho nhiệt độ nước trên cùng một tầng ở 
nơi này hoặc nơi kia cao lên hoặc thấp đi. 

+ Mùa gió đông bắc 

Kết quả quan trắc được vào thời kỳ gió mùa đông bắc trong những năm qua cho 
thấy trong toàn vùng biển lớp đồng nhất tầng mặt có độ dầy trên dưới 50m. Lớp nước từ 
5Om - 200m nhiệt độ thường giảm đi đáng kể. Gradien nhiệt theo phương thẳng đứng 
tại lớp nước này khá lớn (khoảng 0,10°c/m - 0,12°c/m). Tại một số trạm thấy rằng 
gradien ở lớp nước 75m - lOOm là lớn nhất (0, 24°c/m). 

+ Mùa gió tây nam 

Vào thời kỳ này biến thiên nhiệt độ theo phương thẳng đứng khá phức tạp. Lớp 
đồng nhất tầng mặt biến đổ i theo từng vùng. Chiều dầy của lớp này tới gần lOOm cũng 
có nơi chỉ vài chục mét, điều đó phụ thuộc vào quá trình động lực tại nơi đó. Cùng thời 
kỳ gió mùa tây nam nhưng ở các năm khác nhau cũng rất khác nhau. Như kết quả nhận 
được vào các tháng 5-6-7/1994, gradien trung bình của lớp nước 50m - 200m là từ 
0,08°C/m-0,09°C/mT Nhưng vào các năm 2002-2003 giá trị nay l ạ i thấp hơn. 

3. 3. Độ muôi nước biển 

• Phân bô theo phương nằm ngang 

Theo độ sâu độ muối nước biển cũng được phân thành các lớp: lớp nhạt hoa tầng 
mặt, lớp đột biến, lớp cực đại độ muối (150m-300m) và lớp ổn định. Sự phân bố độ 
muối theo cả phương nằm ngang và phương thẳng đứng ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào 
quá trình bốc hơi, giáng thúy và các quá trình động lực cũng như hoàn lưu nước từ đại 
dương đưa tới. 

+ Mùa gió đông bắc 

Vùng biển nghiên cứu nằm cách xa đất l iền, do vậy ảnh hưởng của dòng nước 
lục địa tới sự thay đ ổ i độ muối là không đáng kể. Sự biến đổ i độ muối ở đây phụ thuộc 
chủ yếu vào các quá trình động lực của biển và đại dương. Do vậy độ muối ở đây cao và 
khá ổn định. Vào các tháng 8, 9 - l o độ muối tầng mặt dao động trong khoảng từ 
32,7%0 đến 33,5%0. Khu vực giữa của vùng biển này luôn có độ muối cao hơn các vùng 
xung quanh. Dao động giữa tầng mặt và tầng câu vào thời kỳ này không lớn. 

+ Mùa gió tây nam 
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Vào thời này hàng năm độ muối cao hơn các tháng khác, chênh lệch giữa tầng 
mặt và tầng câu cũng cao hơn. Dưới tác động trực tiếp của các quá trình động lực mà ở 
các tầng khác nhau sự biên thiên theo không gian của yếu tố này cũng rất khác nhau. 
Thể hiện rõ các quá trình hội tụ và phân kỳ trong vùng biển này. 

• Phán bô theo phương thẳng đứng 

+ Mùa gió đông bắc 

Kết quả nhận được từ các lần khảo sát trước đây cho thấy biến thiên độ muối 
theo độ sâu khá phức tạp. Vào mùa gió đông bắc năm 1993 lớp nước trên mặt tới độ sâu 
30m ít thay đ ổ i và được xem là lớp đồng nhất. Lớp nước từ 50 - 150m độ muối bắt đầu 
tăng, nhưng cho đến lớp nước từ 150 - 200m gradien độ muối có giá trị cao nhất. Sau 
đó độ muối l ạ i có xu hướng giảm đi khi độ sâu tăng, tuy nhiên sự giảm đi này không 
lớn và cũng không rõ ràng. Cho đến độ sâu từ 600m trở đi độ muối l ạ i tiếp tục tăng. Tới 
tầng nước lOOOm độ muối thường có giá trị từ 34,4%0- 34,5%0. 

+ Mùa gió tây nam 

Như những trình bày ở trên, phân bố độ muối theo độ sâu rất phức tạp, chúng 
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đặc biệt là các quá trình động lực trong biển. Tuy nhiên 
chúng cũng theo những quy luật riêng cho mỗi một vùng biển. Đặc biệt với một vùng 
biển như vùng biển quần đảo Trường Sa thì quá trình hội tụ phân kỳ và hoàn lưu nước 
đóng vai trò hết sức quan trọng. Qua các kết quả có được cho thấy vùng biển này luôn 
tồn tại các quá trình động lực hết sức phức tạp. Điều đó cho thấy vào cùng một thời kỳ 
cùng một vùng biển nhưng ở các năm khác nhau quá trình động lực và điều kiện thời 
tiết khác nhau sự phân bố độ muối theo độ sâu cũng khác nhau. 

3. 4. Dòng chảy biển 

Dòng chảy biển là quá trình động lực luôn tồn tại một cách khách quan, nó ảnh 
hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh tế có liên quan tới biển và đại dương. Dòng chảy 
biển trực tiếp vận chuyển vật chất lơ lủng, cũng như phân bố l ạ i các trường hải dương. 
Trong công tác nghiên cứu các khoa học về biển, vai trò của dòng chảy lại càng quan trọng. 

3.4. Ì. Dòng chảy tổng hợp 

V i ệ c đo dòng chảy trực tiếp tại vùng biển Trường Sa là việc làm rất khó khăn. 
Tuy vậy đề tài đã tiến hành đặt trạm liên tục đo dòng chảy tại một số đảo vào hai giai 
đoạn, tháng 5-6/1994 tại 3 đảo là:" Song Tử" Tây, Sơn Ca va Đá Tây và tháng 4+5/2002 
tại 4đảo là: Đá Tây toa độ (Kinh độ 1 1 2 ° l l ' 8 4 2 " E ; vĩ độ 08°50'416"N), Tốc Tan tọa 
độ (Kinh độ 114°02' 878"E; vĩ độ 08°46'625"N), Sinh Tồn tọa độ (Kinh độ 
1Ì4°19 '310"È; vĩ độ 09° 53' 113"N) va Đá Nam tọa độ (Kinh độ 114Ỏ17'660"E; V ĩ độ 
11°23'112"N). Phân tích kết quả đo liên tục một ngày đêm tại các trạm này cho thấy: 
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Thời kỳ tháng 5 - 611994: 

Trạm Song Tử Tây vận tốc trung bình từ 10-29cm/s, chiếm 60%, hướng thịnh 
hành là Tây (W) và Tây bắc (NW) chiếm 70%. V ậ n tốc cực đại đạt tới 38cm/s, hướng 
T â y ( W ) . 

Trạm Sơn Ca vận tốc trung bình cũng chỉ đạt từ 10-29cm/s chiếm 73%. Hướng 
thịnh hành là Đông bắc (NE), Đông (E) và Đông nam (SE) chiếm 92%. V ậ n tốc cực đại 
là 39cm/s hướng Đông nam (SE). 

Trạm Đá Tây vận tốc trung bình khoảng từ 10-39cm/s chiếm 96%, hướng thịnh 
hành là Nam (S) và Tây nam (SW). V ậ n tốc cực đại là 39cm/s, hướng Nam (S). 

Nhìn chung dòng chảy quan trắc được tại 3 đảo trên có cường độ yếu, vận tốc 
trung bình trong khoảng từ 10-39cm/s. Hướng thịnh hành tại mỗi điểm không theo 
hướng của hoàn lưu chung của khu vực. Điều đó chứng tỏ ảnh hưởng của điều kiện địa 
hình tại các đảo lên chế độ dòng chảy tại mỗi nơi rất khác nhau. 

Sau khi phân tích dòng chảy thành 2 thành phần là triều lưu và dư lưu thấy rằng 
tại mỗi điểm các thành phần này cũng có những đặc điểm khác nhau. 

Tại Song Tử Tây, vận tốc dòng dư là 6,8cm/s - hướng Tây (W). 
Tại Sơn Ca, vận tốc dòng dư là 13 cm/s - hướng Đông (E). 
Tạ Đá Tây, vận tốc dòng dư là 23cm/s - hướng Tây nam (SW). 

Như vậy qua kết quả phân tích cho thấy tại trạm Song Tử Tây, trạm Sơn Ca dòng 
chảy triều lớn hơn dòng chảy dư, còn tại Đá Tây thì dòng chảy dư l ạ i lớn hơn dòng 
triều. Điều này càng khẳng định ảnh hưởng của điều kiện địa hình tới hệ thống dòng 
chảy quanh các đảo là rất lớn. 

Theo các kết quả nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng - Thúy văn biển thì dòng 
triều tại vùng biển Trường Sa mang tính chất nhật triều không đều, chảy tuần hoàn dạng 
elip xoay vòng và hơi dẹt, với độ lớn trung bình khoảng trên 20cm/s. Tuy nhiên tốc độ 
này có thể biến động lớn do điều kiện địa phương của vùng đó như gần hay xa đảo, bãi 
cạn san hô; gần hay xa các lạch giữa các đảo và bãi cạn. 

Thời kỳ thảm 4-512002: 

Qua 4 trạm đo cho thấy riêng tại đảo Sinh Tồn dòng chảy có vận tốc khá lớn 
nhưng cũng không vượt quá 40cm/s, còn tại các đảo khác vận tốc dòng chảy nhỏ hơn 
nhiều, từ vài cm/s tới vài chục cm/s. Tại mỗi trạm đã tiến hành đo ở các tầng 5m, l o m 
và 20m cho thấy hướng và vận tốc từ tầng mặt tới độ sâu 20m ít thay đổ i . Tuy nhiên do 
tác động của địa hình nên ở tầng dưới sâu vận tốc dòng chảy đôi lúc có giảm hơn so với 
tầng mặt. Bằng phương pháp phân tích hình chiếu, đã tính được dòng chảy dư và dòng 
chảy triều. Kết quả cho thấy dòng chảy dư ở đây không lớn. Cao nhất như ở đảo Sinh 
Tồn cũng chỉ đạt tới chưa đến 20cm/s. Nhìn chung dòng chảy dư tại các đảo này có vận 
tốc bằng 1/2 vận tốc dòng chảy tổng hợp (bảng 3. 1). 
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Bảng 3.1. Hướng và vận tốc dòng chảy dư tại các tầng quan trắc 
vào thời điểm tháng 5 - 612002 

5m lom 20m 

Trạm 
Vận tốc 
(cm/s) 

Hướng 
(độ) 

Vận tốc 
(cm/s) 

Hướng 
(độ) 

Vận tốc 
(cm/s) 

Hướng 
(độ) 

Đá Tây 5,0 232 3,6 255 1,5 308 

Tốc Tan 5,4 179 4,0 150 1,6 134 

Sinh Tồn 19,3 347 19,3 356 16,6 356 

Đá Nam 6,4 189 6,8 180 7,2 177 

Số l iệu quan trắc dòng chảy tổng hợp trung bình nhiều năm tầng mặt theo hai 
mùa trong toàn vùng Biển Đông cho thấy dòng chảy tổng hợp tại vùng biển Trường Sa 
có vận tốc không lớn lắm, nhìn chung không vượt quá 50cm/s (Hình 3.1). 
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3. 4. 2. Dòng chảy địa chuyển 

Trước năm 2000 dự án đã có một số kết quả nghiên cứu dòng địa chuyển trong 
vùng biển này và những vùng phụ cận. Tuy nhiên các nghiên cứu đó còn tản mát về mặt 
không gian và không đồng bộ về thời gian. 

Năm 2002 & 2003 dự án đã tiến hành 3 chuyến khảo sát nhiệt độ và độ muối 
bằng máy STD. Dựa vào kết quả này, tiến hành tính dòng chảy địa chuyển cho vùng 
biển nghiên cứu. 

+ Mùa gió mùa Đông bắc 

Kết quả tính toán được cho thấy dòng chảy địa chuyển trong toàn vùng phân bố 
khá phức tạp. Trong vùng nghiên cứu tại cùng một thời điểm vận tốc dòng chảy có nơi 
chỉ đạt vài cm/s, nhưng cũng có nơi đạt tới trên 50cm/s. Hướng chảy trong vùng biển 
nghiên cứu cũng phân bố khá phức tạp. Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy hướng 
dòng chảy luôn thay đổi . Các hoàn lưu xoáy thuận, xoáy nghịch xen kẽ lẫn nhau trong 
toàn vùng. 

Vào thời kỳ tháng 9-10/2002 phía tây bắc của vùng biển nghiên cứu dòng chảy 
có hướng từ tây sang đông, nhưng ở phía nam dòng chảy bị đổ i hướng và tạo nên các 
xoáy thuận xoáy nghịch xen kẽ nhau. Hình 3. 2 là sơ đồ độ cao động lực và dòng chảy 
địa chuyển tầng mặt. Độ cao động lực tại tầng mặt nơi cao nhất đạt tới 373,2Db, nơi 
thấp nhất chỉ tới 371,0Db. Như vậy trong toàn vùng chênh lêch độ cao động lực lên tới 
2,2Db. Theo độ sâu tới tận 50m sơ đồ phân bố độ cao động lực và hướng của dòng chảy 
địa chuyển ít thay đổi . Tuy nhiên vận tốc tới tầng 50Db đã giảm đi một phần. Độ cao 
động lực ở đây nơi cao nhất đạt tới 333,Db và thấp nhất chỉ là 321,9Db (hình 3. 2). 

tầng ODb tầng 50Db 

Hình 3. 2. Sơ đồ độ cao động lực và dòng chảy địa chuyển tháng 9-10/2002 
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+ Mùa gió Tây Nam 

Những nghiên cứu trước đây tuy là được tiến hành vào thời kỳ gió mùa tây nam 
nhưng thực chất là ở các thời gian khác nhau của mùa. Do vậy các kết quả nhận được 
rất khác nhau. Trong hai năm 2002 & 2003 đề tài tiến hành hai đạt khảo sát cùng vào 
thời kỳ tháng 3-4 nhưng kết quả nhận được cũng có nhiều nét khác nhau. Sự biến đổ i 
của dòng chảy theo cả phương nằm ngang và phương thẳng đứng rất phức tạp. Mùa gió 
tây nam năm 2002 nơi có giá trị độ cao động lực nằm ở giữa vùng nghiên cứu (giá trị 
lớn nhất đạt tới 373,2Db). Vùng quanh quần đảo Trường Sa là có giá trị thấp (thấp nhất 
là 372,0Db). Hướng chảy khá ổn định tới độ sâu 50Db, xuống sâu hơn hướng chảy có 
thay đổ i nhưng không lớn. Tới độ sâu khoảng lOODb tốc độ dòng chảy đã rất nhỏ hầu 
như bằng không (hình 3.3). 

Thời kỳ này của năm 2003 khu vực có độ cao động lực lớn cũng nằm ở giữa 
vùng nhưng hơi lệch về phía tây, nhưng giá trị cao nhất chỉ đạt tới 372,6Db, thấp hơn 
năm trước 0,6Db. Xung quanh quần đảo Trường Sa cũng có những vùng có giá trị độ 
cao động lực thấp, nhưng các tâm này đã dịch chuyển lên phía trên và giá trị ở đây cũng 
thấp hơn giá trị cùng kỳ năm trước tới 0,8Db (hình 3.4). 
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3. 5. Oxy, pH, muôi dinh dưỡng, kim loại nặng và dầu 

3. 5.1. Oxy 

Hàm lượng Oxy hoa tan tầng mặt dao động trong khoảng 4,16 ml/1 - 5,08 ml/1, 
độ bão hoa trung bình từ 85,23 - 106,40%. Từ độ sâu 50 - 75m tới 200m hàm lượng ôxy 
giảm đi một cách đáng kể, ôxy ở tầng 200m chỉ còn dao động từ 2,81 ml/1 - 2,86 ml/1, 
độ bão hoa từ 48,75 - 50,33%, sau đó giảm dần theo độ sâu tới lớp nước > 400m 
khoảng 2,0ml/l. 

3. 5.2 pH 

Nước biển khu vực quần đảo Trường Sa mang tính kiềm yếu tương tự như các 
vùng biển khác, trong thời gian khảo sát có giá trị trung bình tầng mặt 7,95 - 8,21. Tại 
những lớp nước sâu, trị số p H có xu hướng giảm dần và ổn định, trung bình 7,95 - 8,19 
(tầng 50 m) và 7,90 - 8,16 (tầng lOOm). Do sự khác nhau về cấu trúc nhiệt - muối và 
thành phần dinh dưỡng, khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa chỉ số p H của nước biển 
có giá trị cao hơn phía Nam. 

3. 5. 3. Muôi dinh dưỡng 

• Phất phát (P04) 

Hàm lượng P ơ 4 ở lớp nước từ 0 - 50m (khoảng 0,0004 - 0,0090mg/L, ở độ sâu > 
50m, hàm lượng PO4 phong phú hơn (> 0,010mg/l) và đến độ sâu lOOm hầu hết các khu 
vực đều đạt giá trị hàm lượng P 0 4 > 0,020mg/l. 

• Silicát (SiO3) 

Phạm v i biến động hàm lượng SÌO3 theo các lớp nước Om, 50m và lOOm lần lượt 
là: 0,044 - 0,529mgA; 0,063 - 0,522mgA; 0,100 - 0,685mg/l. 

• Amoni (NH4) 

Hàm lượng N H 4 tầng Om dao động từ 0,017mg/l đến 0,026mg/l; tầng 50m (từ 
0,021 - 0,028nigẴ) và tầng lOOm (từ 0,023 - 0,030mgA). Trong cả 3 chuyến điều tra, 
hàm lượng N H 4 l ớ n nhất thường gặp ở tầng 50m. 

• Nitrit (N02) 

Hàm lượng N 0 2 phân bố theo không gian khá phức tạp, trong lớp nước xáo trộn 
(từ Om - 50m), giá trị trung bình trong các chuyến khảo sát của N 0 2 từ 0,003 -

0,004mg/l; đến lớp nước lOOm, hàm lượng trung bình toàn vùng trong cả 2 mùa tương 
đ ố i ổn định (0,004mgA). 

• Nitrat (NO3) 

Trên toàn vùng biển, giá trị hàm lượng N 0 3 dao động phạm v i từ 0,004 -

0,100mg/l, giai đoạn tháng 9 - 1 0 hàm lượng N 0 3 cao hơn hẳn và dao động trong phạm 
v i nhỏ hơn. Quy luật phân bố hàm lượng N 0 3 trong cả hai mùa đều tăng dần theo độ 
sâu. 

3. 5. 4. Hàm lượng kim loại nặng 
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• Kem(Zn) 

Hàm lượng Zn trung bình trong giai đoạn tháng 3 - 4 từ 8,557 ụg/1 đến 
12,581ụgA, thấp hơn trong tháng 8 - 9 (8,589 - 14,638ụgA) theo thứ tự tăng dan từ mặt 
(tầng Om) đến tầng lOOm. Có sự tập trung cao về hàm lượng của kẽm ở khu vực phía 
Bắc và Tây Bắc vùng nghiên cứu (với hàm lượng luôn > lOụg/1 ngay từ tầng mặt) là 
phù hợp với những kết quả nghiên cứu trước đây, điều này thể hiện rõ vai trò vận 
chuyển vật chất từ lớp nước sâu lên bề mặt của tâm nước trồi Nam Trung bộ. 

• ChìịPb) 

Hàm lượng Pb trong các tầng nước Om, 50m và lOOm lần lượt là 3,44ụgA, 
5,22ụg/l và 5,66ụg/l. Cũng như các k im loại nặng khác, hàm lượng Pb trong nước biển 
thể hiện rõ nét phân bố tăng dần theo độ sâu. 

• Đồng (Cu) 

Phân bố hàm lượng Cu ở các lớp nước biển không có quy luật và thay đổ i hầu 
như hoàn toàn qua các đạt khảo sát, hàm lượng Cu ổn định trong giai đoạn tháng 3 - 4 
với hàm lượng trung bình 5,5 - 5,7ụg/l (tầng mặt) 6,0 - 7,0ụg/l (tầng 50m) và 6,5 -

8,9ụgA (tầng lOOm). So sánh với T C V N 5943 - 1995, thì hàm lượng Cu trung bình 
vùng biển quần đảo Trường Sa tháng 9 - 10/2002 đã xấp xỉ hoặc vượt quá tiêu chuẩn 
cho phép đố i với NTTS ( lOụg/l , đặc biệt là tầng lOOm) (hình 3.5). Đồng thời, trong các 
chuyến điều tra, luôn bắt gặp tại một số mẫu có hàm lượng Cu khá cao. Tuy nhiên, đây 
mới chỉ là những số l iệu ban đầu chưa rõ nguyên nhân nên cũng khó kết luận vùng biển 
quần đảo Trường Sa có khả năng ô nhiễm Cu. 

Mg/I • Tháng 3-4/2002 •Tháng 8-9/2002 • Tháng 3-4/2003 
14.0 

12.0 

10.0 
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0.0 

GHCP: 10ụg/l I I 

Om 50m 100m 

Hình 3. 5. Phán bô hàm lượng đồng (ụgll) 
vùng biển quần đảo Trường Sa, năm 2001 - 2003 
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• Asen (As) 

Hàm lượng As qua ba chuyến khảo sát trên toàn vùng nghiên cứu dao động từ 
0,66 - 3,46ụgÁ. Trong giai đoạn tháng 9 - 1 0 nhìn chung tháp ( H L T B từ : 2,20 -

2,30ụgA) và phân bố ổn định hơn giai đoạn tháng 3 - 4 , tầng mặt có giá trị cao hơn 
tầng 50m, đây là điểm khác biệt của As so với hầu hết các kim loại nặng trong biển. 

• Thúy ngân (tỉg) 

Hàm lượng Hg lớn nhất chỉ đạt tới 0,65 ụgA (tháng 9 - 10/2002). Tương tự như 
hầu hết các kim loại nặng được nghiên cứu, hàm lượng trung bình của Hg trong giai 
đoạn tháng 3 - 4 (dao động ở mức 0,15ụg/l đến khoảng 0,27ụg/1) luôn thấp hơn tháng 
9 - 1 0 . 

• Cadmi (Cd) 

Hàm lượng trung bình Cd giai đoạn tháng 3 - 4 từ 0,0632ụgA đến 0,1084ụg/l, 
còn trong giai đoạn tháng 9 - 10/200 cao hơn, khoảng 1,2 - 2,0 lần (từ 0,1372ụg/l đến 
0,1558ụg/l), tầng 50m hàm lượng Cd cao hơn tầng Om và lOOm. 

3. 5. 5. Hàm lượng dầu trong nước biển 

Hàm lượng dầu trong nước vùng biển quần đảo Trường Sa tương đố i thấp so với 
các vùng biển ven bờ Việ t Nam và vịnh Thái Lan, đồng thời thấp hơn nhiều so với giới 
hạn quy định ( T C V N - o',30mg/L). Ham lượng dầu có trong khoảng 0,004 - 0,025mg/L, 
trung bình là 0,009mg/l. Sự có mặt của dầu trong nước ở vùng biển này chủ yếu là do 
các hoạt động của các tàu qua l ạ i và khai thác dầu khí từ thềm lục địa của các nước 
trong khu vực mang l ạ i . 

3. 6. Sinh vật phù du 
3.6. Ì. Thành phần loài 

Phân tích mẫu vật của các chuyến khảo sát trong các năm 1993-1997 và 2001-
2003 về S V P D trong vùng biển QĐTS đã phát hiện 463 loài thực vật phù du (TVPD); 
số loài mới tìm thấy trong những năm 2001-2003 bổ sung cho danh mục T V P D 1993-

1997 là 151 loài, gồm Ì loài tảo K i m , 30 loài tảo Silic và 120 loài tảo Giáp. 

Trong ĐVPD không kể động vật nguyên sinh (Protozoa), sứa con (Medusa)và 
quản thúy mẩu (Siphonophora) đã có 358 loài, bổ sung cho danh mục ĐVPD 1993 -1997 
là 59 loài. 

3. 6. 2. Tính đa dạng sinh vật phù du 

Cũng như thời kỳ 1993-1997, chỉ số đa dạng H ' của T V P D và ĐVPD vùng biển 
QĐTS khá cao; trung bình cho 4 chuyến khảo sát là 5,64 và 5,80 và giá trị đa dạng Dv 
cũng đều khá lớn - 4,18 và 4,45. Như vậy mức độ đa dạng SVPD vùng biển QĐTS là 
phong phú và rất phong phú, chất lượng nước tốt và rất tốt (Bảng 3. 2). 
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Bảng 3. 2. Chỉ sô đa dạng SVPD vùng biển QĐ Trường Sa 2001-2003 

Thời gian 
TVPD ĐVPD 

Thời gian 
H ' J Dv H ' J Dv 

Tháng 10/2001 5,62 0,79 4,43 5,65 0,76 4,27 

Tháng3/2002 6,40 0,79 5,03 6,16 0,80 4,90 

Tháng 9/2002 4,55 0,61 2,78 5,50 0,73 4,00 

Tháng 4/2003 5,98 0,75 4,50 5,91 0,78 4,62 

Trung bình 5,64 0,73 4,18 5,80 0,77 4,45 

Từ thống kê các chỉ số đa dạng đã rút ra được những loài ưu thế trong các 
chuyến khảo sát, trong những loài ưu thế này, tảo Thalassiothrix frauenfeldii (YVYD); 
Eucalanus subcrassus, Undinula darwini, Sagitta enflata và Cypridina noctiluca 
(ĐVPD; là những loài ưu thế nhất. 

3. 6. 3. Sinh vật lượng sinh vật phù du 

Số lượng trung bình T V P D trong đạt khảo sát là 62.020 tb/m 3, lớn hơn thời kỳ 
1993-1997 (30.782 tb/m3) và trung bình nhiều năm cho vùng biển là 42.141 tb/m 3, thấp 
hơn so với tất cả các vùng biển khác của Việ t Nam (bảng 3. 5); tuy nhiên nếu so với 
nhiều vùng biển cùng, gần vĩ độ khác như bắc Ân Độ Dương, biển Andaman, vịnh 
Aden, biển A rập, vịnh Bengal thì T V P D ở vùng biển QĐTS đã phong phú hơn. 

Số lượng T V P D và khối lượng ĐVPD là thức ăn của cá vùng biển QĐTS trong 
thời kỳ 2001-2003 đã có mức độ cao hơn thời kỳ 1993-1997 một cách rõ rệt, tuy nhiên 
số lượng ĐVPD trong 2 thời kỳ vẫn tương tự như nhau (bảng 3. 3 và 3. 4) 

Bảng 3. 3. Sinh vật lượng sinh vật phù du vùng biển QĐTS 2001-2003 

Chuyên khảo sát Sô lượng TVPD Sô lượng ĐVPD Khôi lượng ĐVPD 

Tháng 10/2001 5.849 38 78,19 

Tháng 3/2002 112.772 58 52,69 

Tháng 9/2002 70.760 65 95,06 

Tháng 4/2003 58.702 77 90,52 

Trung bình Ị 62.020 Ị 60 Ị 79,11 
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Bảng 3. 4. Sinh vật lượng sinh vật phù du vùng biển QĐTS 1993-1997 

Chuyến khảo sát Sô lượng TVPD Sô lượng ĐVPD Khôi lượng ĐVPD 

Tháng 8,9/1993 71.909 80 46,68 

Tháng 5,6/1994 5.683 55 41,77 

Tháne 6 7/1994 
X ỉ ỉ U ỉ ỉ g V7, / Ị Y ý ý 1 

73.793 59 28 09 

Tháng 4,5/1995 48.243 45 23,59 

Tháng 6,7/1995 9.278 157 59,84 

Tháng 5/1996 5.227 62 67,27 

Tháng 5,7/1997 1.344 26 28,75 

Trung bình 30.782 69 42,28 

Bảng 3. 5. Sinh vật lượng trung bình sinh vật phù du 
các vùng biển Vỉêt Nam 1959-1986 

Vùng biên 

Sinh vật lượng 

Vịnh 
Bắc Bộ 

Trung 
Bộ 

Đông 
Nam Bộ 

Tây 
Nam Bộ 

Quần đảo 
Trường Sa 

(1993-2003) 

ĐVPD (mg/m3) 111,13 44,48 34,23 124,42 55,67 

TVPD (tê bào/m 3) 3.210.642 728.479 1.378.609 9.891.978 42.141 

K h ố i lượng trung bình ĐVPD vùng biển QĐTS có trong khoảng 23,59mg/m 3 

(tháng 4,5/1995) đến 95,06mg/m 3 (tháng 9/2002), và trung bình nhiều năm là 
55,67mg/m 3, có thể xếp tương đương với các vùng biển gần vĩ độ khác như Cuba, 
Jamaica, Haiti, Goatemala, trung tâm vịnh M ế c h xích cũng như biển Trung hoa, biển 
Úc và tây bắc Thái Bình Dương. 

So với các vùng biển khác của Việ t Nam, mức độ khối lượng ĐVPD là thức ăn 
của cá vùng biển QĐTS có thể xếp vào mức độ tương đương với vùng biển Trung Bộ và 
Đông Nam Bộ, thấp hơn so với vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển Tây Nam Bộ . 

V ề biến động sinh vật lượng, cho thấy trong các tháng 9,10 (vụ Bắc), khối lượng 
ĐVPD đều lớn hơn so với các tháng 3,4 (Vụ Nam); xu thế này chỉ phù hợp cho T V P D ở 
2 chuyến cuối của đạt khảo sát, 2 chuyến đầu của đạt khảo sát xu thế hoàn toàn ngược 
l ạ i (hình 3. 6). 
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X u thế biến động sản lượng cá đánh bắt được bằng lưới rê trôi cũng như câu 
vàng của 3 chuyến sau hoàn toàn phù hợp với xu thế biến động khối lượng ĐVPD trong 
vùng biển (hình 3. 7). 

tb/m3 
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100.000 --

80.000 --

60.000 --

40.000 --

20.000 --

0 
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•TVPD •ĐVPD 

mg/m 

- r 100,00 

-- 90,00 

-- 80,00 

-- 70,00 

-- 60,00 

-- 50,00 

-- 40,00 
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Hình 3. 6. Biến động sô lượng SVPD vùng biển quần đảo Trường Sa 
tháng 1012001-412003 
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•Sản lượng Rê 9 Sản lượng Câu vàng À ĐVPD 

Hình 3. 7. Xu thế biến động khôi lượng ĐVPD (mg/m3) và sản lượng 
khai thác được bằng lưới Rê và Cáu vàng (kg) 
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3. 6. 4. Phân bô sinh vật lượng sinh vật phù du 

Số lượng T V P D trong vùng biển QĐTS phần lớn chỉ khoảng dưới 10.000tb/m3 

trong tháng 10/2001, 3 chuyến còn l ạ i cũng chỉ trên dưới 100.000tb/m3; các trạm có số 
lượng cao nhất đều chưa đạt Ì triệu tb/m 3; tuy nhiên, vẫn thấy được ảnh hưởng ít nhiều 
của các vùng nước trồi (upwelling) và các vùng khác có hàm lượng muối dinh dưỡng 
cao hơn đến sự tập trung của T V P D trong vùng biển. 

X u thế phân bố các vùng tập trung số lượng ĐVPD là thường không trùng với 
vùng tập trung T V P D , điều này rất thương hay gặp trong phân bố của S V P D không 
những ở vùng biển nước ta mà còn ở nhiều vùng biển khác trên thế giới. 

K h ố i lượng ĐVPD thường tỷ l ệ thuận với số lượng của chúng trong các vùng 
biển, vì vậy các vùng tập trung của chúng đã có xu thế tương tự như nhau. 

3. 7. Sinh vật quanh đảo (Động vật đáy, Rong biển, San hô, Cá rạn san hô) 
3. 7.1. Thành phần loài 

Kết quả phân tích mẫu và tài l iệu có được của vùng biển, đã thống kê được 1690 
loài sinh vật biển quanh 4 đảo Đá tây, Đá Nam, Tốc Tan, Sinh Tồn và các đảo khác 
thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó: 

- Động vật đáy: 739 loài - 327 giống - 135 họ. 
- San hô : 364 loài - 84 giống - 26 họ - 5 bộ. 
- Cá rạn san hô: 322 loài - 133 giống - 44 họ. 
- Rong biển: 255 loài - 99 giống - 38 họ thuộc 4 ngành. 

Tỷ l ệ các nhóm sinh vật biển quanh các đảo được giai thiệu trong hình 3.8 

Rong biển 
15% 

Cá rạn San hô 
19% 

Động vật đáy 
44% 

San Hô 
22% 

Hình 3. 8. Tỷ lệ phần trăm (%) giữa các nhóm sinh vật ở quần đảo Trường Sa 

Trong thành phần loài sinh vật đã xác định được 57 loài cá rạn san hô, 11 loài 
giáp xác, 136 loài thân mềm, 9 loài da gai (Động vật đáy) có giá trị kinh tế và bước đầu 
đã thống kê được 13 loài thân mềm được ghi vào sách đỏ Việ t Nam. Đặc biệt trong hai 
chuyến khảo sát này đã phát hiện thêm 31 loài - 4 chi rong biển, 40 loài san hô, Ì họ cá 
(Họ cá Bống biển sâu - Microdesmidae) và 132 loài cá bổ sung vào danh lục loài cho vùng 
biển quần đảo Trường Sa. 
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Thành phần loài sinh vật ở vùng biển này mang tính nhiệt đới điển hình với sự 
thống trị của một số họ nhiệt đới như: họ Cá Thìa (Pomacentridae), họ Cá Bướm 
(Chaetodontidae), họ Cá Đuôi gai (Acanthuridae), H ọ Bàng chài (Labridae), họ Cá Mó 
(Scaridae) (Thuộc cá rạn san hô); họ Acroporidae, họ Faviidae (San Hô); đồng thời tỷ 
số Cheney được áp dụng để tính toán cho rong biển vái hệ số > 6 cũng cho thấy đặc điểm này. 

3. 7. 2. Phán bô 
• Động vật đáy 

* Phán bô mặt rộng 

Các số l iệu cho thấy sự phân bố không đồng đều của ĐVĐ giữa các đảo. Hầu hết 
các đảo chìm có số loài ĐVĐ đều đạt cao (198 loài - 238 loài), ngoại trừ sự phong phú 
có tính đột biến ở Sinh Tồn (257 loài), còn l ạ i 4 đảo nổi khác thường có số loài thấp, từ 
143 - 185 loài/ đảo. Sự phong phú loài các đảo chìm có l ẽ liên quan mật thiết đến sự 
phát triển mạnh của các rạn san hô ở xung quanh các đảo chìm đó. X ế p theo thứ tự số 
lượng loài, cao nhất đảo Sinh tồn 257 loài bằng 34,8 % tổng số loài, đá Tây 238 loài, 
chiếm 32,2 % tổng số loài, Thuyền Chài 203 loài - 27,3 %, Tốc Tan 198 loài - 26,8 %, 
các đảo khác đều dưới 200 loài/ đảo và thấp nhất là đảo Sơn Ca chỉ có 143 loài bằng 
14,9 % tổng số loài. X u thế chung ở hầu hết các đảo, thân mềm đều chiếm ưu thế về 
thành phần loài, chiếm khoảng trên 60 % tổng số loài ĐVĐ ở khu vực khảo sát, tiếp 
theo là Giáp Xác, giun Đốt và Da gai có số loài gần tương tự như nhau. Sự phát triển 
mạnh của nhóm Thân M ề m là tiền đề tạo thành các bãi đặc sản của đảo. 

* Phán bô trên vùng triều 
Sự phân bố của ĐVĐ trên vùng triều được thể hiện trên bảng 3.6. 

Bảng 3. 6. Phán bô thẳng đứng của ĐVĐ 

Vùng phân 
bo Sô loài Nhóm sinh vật đặc trng 

Triều cao 10- 15 
Còng ngựa (Oxypoda sp), cua kí cư (Anomura), Cerithidea cingulata, 
Clypemorus biỷasciatus, Nerita albicilla, Ichnochiton sp, Achantopleura sp; 
Ostrea mordax, 0. imbricata .v.v. 

Triều giữa 90- 150 

Nhóm Anomura, ốc vùng triều Monodonta labio, Nerita albicilla, N. polita, 
Planaxis sulcatus, Clypeomorus trailli, c. puerpera, Cerithium nodulosum, 
Diodora mas, Diodora reevi, Monodonta labio, Echelus quadricarinatus, 
Ichnochiton sp, Achantopleura sp; Arca ventricosa, Barbatia decussata, 
Isognomon serratula;Ostrea mordax, 0. imbricata; Gaỷrarium gibba, Chione 
isabellina, Dosinia sp; Họ cua đá Xanthidae, cua Grapsidae, Hải sâm 
Holothuriidae. V. V. 

Triều thấp 200 

Chlorostoma rusticum, Turbo chrysostomus, T. bruneus, T.pelthoratus, 
Lunella coronata, các giống Nerita, Cerithidium, Natica, Polynices, Ostrea, 
Cardita, Tellina..., nhiều loài thuộc họ cua đá Xanthidae, một số loài đuôi rắn 
và giun nhiều tơ... 

Dưới triều 500 

Bao gồm các giống Haliotis, Rhinoclavus, Strombus, Lambis, Cyprea, Bursa, 
Semiýusus, Conus, các loài thuộc trai tai Tượng Tridactidae, họ cua bơi 
Portunidae, các loài thuộc lớp Hải Sâm Holothuridae, lớp cầu gai Echinoidae, 
lớp huệ biển Crinoidea và đa số thuộc lớp đuôi rắn Ophiuroidae. Hẫu hết các 
loài giun và giáp xác đều phân bố vùng Dưới triều 
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Các kết quả nghiên cứu vào các năm 1994, 1995, 1996 , 2002, 2003 cho thấy sự 
phân bố của sinh vật đáy giữa các khu triều quần đảo Trường Sa rất khác nhau. Do đặc 
điểm vùng triều ven đảo bao gồm các bãi đá tảng, đá cục, vách đá chiếm ưu thế. Vì vậy 
tuyệt đại đa số loài Đ V Đ thu được trên vùng triều đều là các loài thuộc vùng triều đáy 
cứng. M ộ t số đảo nổi có bãi cát trắng bao bọc xung quanh thường có thêm cua 
Ocypoda, còng và hải sâm phân bố. 

• Rong biển 

* Phân bố mặt rông 

Trong tổng số 255 loài Rong biển đã phát hiện được tại lo đảo nổi , chìm và bãi 
cạn thuộc quần đảo Trường Sa, thì số lượng loài tại các đảo khác nhau cũng khác nhau. 
Số lượng loài lớn nhất là 127 loài (đảo Đá Tây), số lượng loài nhỏ nhất, 17 loài (đảo 
Phan Vinh) và trung bình 72,9 loài. Sự phân bố rộng của các loài Rong biển ở đây hoàn 
toàn phù hợp với quy luật phân bố của Sinh vật Thúy sinh. Đó là, càng về phía xích đạo 
(vĩ độ thấp) thì số lượng loài càng tăng nhưng số lượng cá thể loài l ạ i giảm. Ngược l ạ i , 
càng về phía cực (vĩ độ cao), số lượng loài giảm nhưng số lượng các thể loài l ạ i tăng. 

H ệ số tương đồng Sorensen (S) của các loài giữa các đảo khác nhau có sự sai khác 
rất lớn, dao động trong khoảng 0,102 (giữa Đá Nam Tốc Tan) đến 0,677 (giữa Trường 
Sa và Nam Yết). H ệ số tương đồng giữa Trường Sa và Tốc Tan nhỏ, có nghĩa là sự 
giống nhau về thành phần loài giữa hai đảo này thấp. Nguyên nhân chính của sự sai 
khác này do sự khác nhau về vị trí địa lý giữa các đảo và cấu trúc nền đáy. M ộ t nguyên 
nhân chủ quan khác có vai trò không nhỏ dẫn đến sự sai khác đó là do tác động từ các 
hoạt động sống của con người như khai thác thúy sản bằng lưới cào, nổ mìn, xây dụng 
các công trình ven đảo làm ảnh hưởng đến vật bám (giá thể) của các loài Rong biển, 
nhất là vào thời kỳ còn non. Mặt khác, do tại một số đảo (Tốc Tan, Phan Vinh) số lần 
khảo sát quá ít (một lần) và số mặt cắt khảo sát cũng không nhiều (5 mặt cắt tại Phan 
Vinh và 2 tại Tốc Tan). Ngược l ạ i , hệ số tương đồng giữa hai đảo Trường Sa và Nam 
Y ế t lớn nhất, nghĩa là số loài giống nhau giữa hai đảo là lớn nhất cũng do các nguyên 
nhân kể trên mang l ạ i . 

* Phân bố thẳm đứng (Phân bố sâu) 

Ở đây có hai kiểu nền đáy chủ yếu có liên quan đến sự phân bố thẳng đứng của 
Rong biển, đó là vùng triều đáy đá (chủ yếu là san hô chết và đá san hô gắn kết) và 
vùng triều đáy mềm (chủ yếu là đáy cát thô có các vật thể l ạ khác như vỏ động vật, vỏ 
đồ hộp). 

+ Vùng triều đáy đá 

Thành phần Rong biển rất phong phú và thường gặp hầu hết các loài đã phát hiện 
được tại vùng nghiên cứu như: Galaxaura, Corallina, Geỉidium, Hypnea, Gracilaria, 
Eucheuma, Kappaphycus, Acanthophora, Padina, Dictyota, Sargassum, Turbinaria, 
Caulerpa, Halimeda, Codium, Tydemania. Trong một số vùng tương đố i kín sóng (các 
hồ trong lòng các bãi cạn như Thuyền Chài) hay trong các hồ nửa kín (trong lòng bãi 
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cạn Tốc Tan, Đá Tây) thường gặp đạ i diện của các chi như: Acanthophora, 
Enteromorpha (bảng 3. 7). 

Bảng 3. 7. Phán bô của Rong biển tại vùng triều đáy đá quần đảo Trường Sa 
(Nguồn: Thúy triều Trường Sa, 1999) 

V . trên 
triều 

Hoàn toàn không có Rong 

Mực trung bình triều dâng nhiệt đới 1,7 m 

Vùng 
triều 

Khu 
triều cao 

Oscillatoria, Phormidium, Sympỉoca, Lyngbya, Homothamnion, 
Scytonema 
M ự c trung bình triều dâng xích đạo 

Vùng 
triều 

Khu 
triều giữa 

Geỉidium, Wurdemannia, Pterocladia, Mastophora, 
Cheiỉosporum, Ulva, Cỉadophoropsis.... 
Mực trung bình triều rút xích đạo 

Vùng 
triều 

Khu 
triều thấp 

Bangia fusco-purpurea, Liagora, Actinotrichia, Galaxaura, 
Gelidiella, Halymenicúania, Titanophora... 
M ự c trung bình triều rút nhiệt đới 0 m 

Vùng 
dưới 
triều 

Phần trên 
Portieria, Peyssonnelia, Cỉaudea, Lobophora, caulerpa, 
Tydemania, Udotea, Codium 

-15m 

Vùng 
dưới 
triều 

Phần dưới Padina ịaponica, Halimedia opuntia 

+ Vùng triều đáy mềm 

Vùng triều đáy mềm vùng quần đảo trường Sa tuy không nhiều và không thật sự 
điển hình nhưng cũng có thể chia thành một vài kiểu sau: 

Bảng 3. 8. Rong biển đặc trưng cho các loại đáy mềm, quần đảo Trường Sa 

Các kiểu đáy mềm Rong biển đặc trưng 
Bùn-cát Cauỉerpa, Cỉadophora, Enteromorpha 
Cát-bùn Gracilaria, Enteromorpha 
Thuần cát Caulerpa, Udotea 

Nhìn chung, tại vùng triều đáy mềm của các đảo thuộc quần đảo Trường Sa chỉ gặp 
một số đại diện của các chi như: Udotea, Caulerpa, Avraivillea nhưng các đại diện này 
không phải sống ngay trên đáy cát mà thường bám trên các loại vật bám khác (chủ yếu 
là vỏ sinh vật chết, vỏ đồ hộp và các loại vật l iệu xây dụng). 

• San hô 

* Phân bố mặt rông của san hô 

Từ kết quả khảo sát thực tế cho thấy san hô phân bố xung quanh tất cả các đảo 
khảo sát trải dài và rộng, có đảo rạn san hô trải dài trên 20km như ở đảo Tốc Tan, Thuyền 
Chài và rộng đến vài km. Sự phân bố san hô giữa các đảo khảo sát khác nhau tương đ ố i 
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lớn, dao động trong khoảng 78 đến 211 loài. Nhiều nhất là đảo Song Tử Tây 211 loài tiếp 
theo là Thuyền Chài 202 loài và thấp nhất là các đảo Đá Nam 78, Tốc Tan 80 loài. Sự 
phân bố của san hô còn khác nhau giữa các mặt cắt trên cùng một đảo như mặt cắt nam 
Đá Tây, nam Tốc Tan, bắc Đá Nam sự phân bố của san hô rất thưa thớt trong khi đó các 
mặt cắt còn l ạ i có độ phủ khá cao. 

* Phân bố theo đô sâu của san hô 

San hô quần đảo Trường Sa phân bố từ độ sâu Om hải đồ đến độ sâu 30 - 40m. 
Tuy nhiên tập trung phổ biến và có độ phủ cao ở trong khoảng độ sâu từ 4 - l om. Ở đới 
mặt bằng rạn 0 - 2,5m san hô phân bố thưa thớt và có nhiều san hô chết (có thể do sóng 
đa lên), các loài sống trong độ sâu này thường có dạng khối hoặc dạng cành mập như 
Acropora digitata, A. monticulosa hay các loài thuộc giống Pocillopora. Trong khoảng 
độ sâu từ 4 - Ì Om số lượng loài cũng như độ phủ phong phú hơn, có nhiều san hô cành, 
bàn, phiến, san hô mềm, san hô sừng. Ớ độ sâu lom trở xuống san hô phân bố thưa dần, 
và dưới 15m chủ yếu là các loài san hô sừng (Gorgonacea). 

• Cá rạn san hô 

Rạn san hô là nơi cung cấp cho cá 02 yếu tố cơ bản đó là nguồn thức ăn (có thể 
trực tiếp hoặc gián tiếp) và nơi ẩn trốn kẻ thù. Dựa vào đặc tính này có thể thấy cá rạn 
phân bố chủ yếu theo những hình thức dưới đây: 

+ Cư ngụ trong các cụm san hô thường là những nhóm cá nhỏ thuộc các họ như 
Cá Thìa Pomacentridae, Cá Bướm Chaetođontiae, Cá Đuôi gai Acanthuridae với mật độ 
rất cao. Ví dụ nhóm cá Thìa đếm được 850 con/mặt cắt ở đảo Đá Tây, Cá Đuôi gai có 
417 con/mặt cắt ở đảo Đá Nam và cá Bướm có 230 con/mặt cắt ở đảo Sinh Tồn. 

+ Sống trong hang hốc: Các đại diện thuộc các họ Cá Lịch biển Muraenidae 
(Gymnothorax fimbriatus), Cá Mù Seưanidae (Epinepheỉus urodeta), một vài đại diện 
thuộc họ Cá Bống trắng (Gobiodon spp)... 

+ Sống trong các thảm rong, cỏ biển: Đạ i diện của nhóm này thuộc về các họ Cá 
Sơn Apogonidae (Cheiỉodipterus quinquelineatus), Cá Phèn Mullidae (Upeneus 
tragulà). 

+ Sống cộng sinh: M ộ t số loài cá có phương thức sống cộng sinh với vật chủ rất 
đặc biệt. Ví dụ: Cá Khoang cổ Amphiprion clarkia sống cộng sinh với hải quì. 

3. 7. 3. Sinh vật lượng 

Các kết quả nghiên cứu đã xác định tổng sinh vật lượng Đ V Đ ở các bãi triều 
quần đảo Trường Sa đạt bình quân 36,3 ct/m 2 và 41,7 g/m 2. X u thế phân bố tăng dần từ 
cao triều đến thấp triều. Vùng cao triều do là bãi cát trắng, gần như thường xuyên phơi 
khô nên sinh vật lượng Đ V Đ rất thấp, chỉ đạt trung bình 0,5 con/m 2 và 3,2 g/m 2. Khu 
trung triều sinh vật lượng bắt đầu tăng đạt đến 14,3 con/m 2 và 17,3 g/m 2. Vùng thấp 
triều sinh vật lượng Đ V Đ tăng gần như đột biến; Mật độ đạt đến 61,7 con/m 2 và khối 
lượng 74,5g/m 2. 
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Bên cạnh đó sinh vật lượng ĐVĐ sống trên rạn san hô đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong thành phần cơ sở nguồn lợi và thức ăn của thúy vực. Kết quả nghiên cứu 
trong vòng 5 năm cho thấy các đảo Nam Yết và Thuyền Chài có mật độ và khối lượng 
cao nhất; Mật độ 29,6 - 35,5 con/kg san hô chết và khối lượng 4,12 - 6,06 g/kg san hô 
chết. Tiếp theo là các đảo Sinh Tồn, Đá Tây tuy có khối lượng cao, từ 3,6 - 3,8 g/kg, 
nhưng mật độ thấp, chỉ đạt từ 6,4 - 6,5 con/kg san hô chết. 

Sinh vật lượng của Rong biển trên một đơn vị diện tích (Im 2) được tính toán 
(nhóm rong kinh tế) và trình bày trong bảng 3.9. 

Bảng 3. 9. Sinh lượng của các nhóm Rong kinh tê chủ yêu 
(Số liệu năm 1994,1995,1996,1999) 

T T Đảo 
Nhóm sinh lượng 

T T Đảo 
ỉ 2 3 4 5 ố 7 8 9 

1 Trường Sa lớn 2,0 3,4 4,7 

2 Nam Y ế t 0,1 * 
3 Sơn Ca 0,1 1,5 0,26 

4 Song Tử tây 0,92 * 
5 Thuyền Chài 0,4 

6 Phan Vinh 0,7 4,0 2,2 * 
7 Tốc Tan 0,7 * 

Ghi chú: 1. Gracilaria ssp., 2. Kappaphtcus ssp., 3. Laurencia ssp., 4. Acanthophora ssp., 5. Hypnea ssp., 
6. Tusbinaria ssp., 7. Sargassum ssp., 8. Padiana ssp., 9. Caulerpa ssp., * Sinh lượng ước tính. 

3. 7. 4. Mức độ đa dạng sinh học 

Chỉ số đa dạng sinh vật là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu sinh thái 
học quần xã, thể hiện đặc tính cấu trúc của quần xã. Chỉ số đa dạng H ' của Đ V Đ và cá 
rạn san hô được trình bày trong bảng 3. 1 0 - 3 . l i . 

Bảng 3.10. Chỉ sô đa dạng w của ĐVĐ ở Trường Sa 

Tên đảo Hướng Chỉ số ÍT 
Tên đảo Hướng 

Tháng 5/2002 Tháng 4/2003 

Tốc Tan 

Đông 1,80 1,43 

Tốc Tan Tây 1,70 2,08 
Tốc Tan 

Nam 1,79 2,05 
Tốc Tan 

Bắc 2,02 3,00 
Đá Nam Đông 2,16 2,00 Đá Nam 

Tây 2,34 2,56 
Đá Nam 

Nam 1,90 2,24 
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Bắc 2,20 2,25 

Sinh Tồn 

Đông 1,97 1,98 

Sinh Tồn Tây 2,23 2,23 
Sinh Tồn 

Nam 2,11 2,45 
Sinh Tồn 

Bắc 2,35 2,12 

Đá Tây 

Đông 2,19 2,07 

Đá Tây Tây 2,39 2,94 Đá Tây 
Nam 2,57 1,66 

Đá Tây 

Bắc 1,88 1,84 

Bảng 3. li. Chỉ sô đa dạng (H') của quần xã cá rạn san hô ở một sô rạn san hô 
ở Trường Sa và một vài nơi khác 

Rạn san hô Chỉ SỐH' 
H ạ Long 0,74 
Cù Lao Chàm 1,23 
Cù Lao Càu 1,28 
Đá Tây 2,56 
Tốc Tan 2,74 
Sinh Tồn 3,09 
Đá Nam 2,43 

3. 8. Cá nổi 
3.8. Ì. Nghê lưới Rê 
3.8.1.1. Thành phần loài 

Trong cả 4 chuyến điều tra đã bắt gặp 75 loài/nhóm loài thuộc 53 giống, 29 họ. 
Trong đó mùa gió Tây Nam đã bắt gặp 54 loài/nhóm loài nằm trong 42 giống, 26 họ, 
Mùa gió Đông Bắc đã bắt gặp số lượng loài phong phú hơn với 57 loài/nhóm loài nằm 
trong 42 giống, 23 họ. 

H ọ có số loài nhiều nhất là họ cá khế (Carangidae) - 14 loài, tiếp theo là họ cá 
thu ngừ (Scombridae) 8 loài, họ cá nhám (Carcharhinidae) Ì loài, họ cá thu rắn 
(Gempylidae) 5 loài. Còn l ạ i có tới 25 họ chỉ có từ Ì đến 3 loài. Tính riêng cho từng 
chuyến điều tra, số lượng loài bắt gặp có khuynh hướng giảm đi theo chiều tăng của 
kích thước mắt lưới, nghĩa là kích thước mắt lưới nhỏ đánh bắt được số loài nhiều hơn. 
Trong số lưới lOOmm thì lưới 100S bắt gặp nhiều loài nhất, như vậy là có nhiều loài 
sống ở tầng nước sâu hơn về đêm. Số loài có tỷ l ệ sản lượng trên 1% tổng sản lượng điều tra 
được trình bày ở bảng 3. 12. 
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Bảng 3.12. Các loài có tỷ lệ sản lượng đánh bắt trên 1% so với sản lượng 

2001 2002 2003 

STT Tên Loài Mùa Đông Bác Mùa Tây Nam Mùa Đông Bác Mùa Tây Nam Trung bình I 
SL (kg) %SL SL (kg) %SL SL (kg) %SL SL (kg) %SL SL (kg) %SL 

1 Katsuvvonus pelamis 1136,98 61,18 2659,60 63,93 4631,35 74,20 2309,79 63,42 2684,43 65,68 

2 Mobula diabolus 46,00 2,48 655,00 15,74 - - 42,00 11,53 280,25 7,44 

3 Thunnus albacares 227,08 12,22 99,10 2,38 306,95 4,92 69,15 1,90 175,57 5,36 

4 Makaira indica 19 00 4 57 27 00 7 41 115 00 3 00 

5 Symplectoteuthis 
oualaniensis 

72 50 3 90 61 33 1 47 132 71 2 13 107 81 2 96 93 59 2 62 

6 Acanthocybium 
solandri 

51,00 2,74 71,35 1,72 121,85 1,95 111,60 3,06 88,95 2,37 

7 Auxis thazard - - 179,10 4,30 71,40 1,14 - - 62,63 1,36 

8 Mobula japanica - - - - 28,00 4,49 - - 7,00 1,12 

9 Euthynnus affinis 37,32 2,01 - - 96,27 1,54 - - 33,40 0,89 

10 Lepidocybium 
ílavobruneum 

27,60 1,49 - - 86,80 1,39 - - 28,60 0,72 

11 Xiphias gladius 5,00 1,20 7,00 1,12 3,00 0,58 

12 Psenes cyanophrys 41,88 2,25 10,47 0,56 

13 Makaira mazara 7,00 1,92 17,50 0,48 

14 Decapterus 
macrosoma 

30,14 1,62 7,54 0,41 

15 Thunnus obesus - - 53,45 1,28 - - - - 13,36 0,32 

16 Brama ịaponica 77,54 1,24 19,39 0,31 

17 Coryphaena hippurus 22,43 1,21 5,61 0,30 

18 Brama orcini 41,27 1,13 10,32 0,28 

19 Coryphaena equiselis 68,70 1,10 17,18 0,28 

20 Mobula spp. 4,00 1,10 1,00 0,28 

21 Mola mola 7,00 1,12 17,50 0,28 

22 Loài khác 165,52 8,91 141,39 3,40 227,77 3,65 202,37 5,56 184,26 5,38 

Tổng 1858,4 100 4160,3 100 6241,3 100 3642 100 3975,50 100 

Ghi chú: %SL Phần trăm sản lương; SL Sản lương 

Bắt gặp 8 loài có tỷ l ệ sản lượng đánh bắt trên 1% tổng sản lượng. Cá Ngừ vằn 
(Katsuwonus pelamis) là loài có tỷ l ệ này cao nhất chiếm 65,68% (dao động từ 61,2% 
đến 74,2%), chứng tỏ loài này chiếm ưu thế nhất và ổn định qua các mùa đánh bắt. Các 
loài tiếp theo là cá Đ u ố i nạng (Mobula diabolus) 7,44%, cá Ngừ vây vàng (Thunnus 
albacares) 5,36%. 5 loài còn lại có tỷ l ệ sản lượng từ 1,12 - 3,0 % tổng sản lượng đánh bắt. 

9 

ơ các chuyến điều tra khác nhau, cũng giống như đố i với các họ, số lượng các 
loài đánh bắt được ở mùa gió Đông Bắc có tỷ l ệ phần trăm sản lượng đánh bắt chiếm 
trên 1% luôn nhiều hơn so với mùa gió Tây Nam. Qua 4 chuyến điều tra cho thấy, 
chuyến điều tra ở mùa gió Đông Bắc năm 2002 có số lượng loài trong danh sách này 
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nhiều nhất với 12 loài và thấp nhất là ở chuyến điều tra vào mùa gió Tây Nam năm 
2002 với 9 loài. 

3. 8.1. 2. Năng suất đánh bắt (CPUE kg/km) 

Bảng 3. 13 trình bày thống kê mô tả của năng suất đánh bắt chung theo các 
chuyến điều tra và các cỡ mắt lưới khác nhau. 

Bảng 3.13. Năng suất đánh bất của các kích thước mắt lưới theo thời gian 

Năm Mùa gió Mắt lới (2a=...) CPUE (kg/km lưới) Dao động (kg) cv (%) 
2001 Đông Bắc 60 4,80 0,00 - 44,60 179 

73 13,80 1,40-68,80 92 
85 8,80 0,50 - 25,40 86 
100N 12,90 0,00 - 46,40 99 
123 9,10 0,00 - 44,20 114 
150 3,80 0,00 - 15,50 108 
100C 15 20 0,00-71,10 104 
100S 9 60 0,00-66,20 143 

2002 Tây Nam 73 12,30 0,00 - 45,40 95 
100N 22,80 0,00-119,60 126 
123 29,40 0,00- 180,70 151 
100C 21,80 0,00- 137,50 160 
100S 27,10 0,00 - 249,90 179 

Đông Bắc 73 29,40 0,90 - 78,40 69 
100N 45,60 0,00-286,00 110 
123 55,40 0,00-295,30 116 
100C 30,20 0,00-92,30 79 
100S 12,00 0,00-52,60 105 

2003 Tây Nam 73 20,80 0,20-98,20 119 
100N 30,10 0,00- 105,80 101 
123 26,30 0,00 - 145,50 143 
100C 12,70 0,00 - 75,00 121 
100S 9,20 0,00-89,50 179 

Phần lưới có kích thước 2a= 60, 85 và 150 mm chỉ được dùng trong chuyến điều 
tra lần thứ nhất vì lý do năng suất đánh bắt của các loại lưới này rất thấp nên không 
được sử dụng trong các chuyến điều tra sau. Trong chuyến điều tra thứ nhất, cỡ mắt 
lưới 100C cho năng suất đánh bắt cao nhất (15,2 kg/km), tiếp theo là cỡ mắt lưới 73 
(13,8 kg/km) và cỡ mắt lưới 100 (12,9 kg/km). Trong chuyến điều tra lần thứ hai, cỡ 
mắt lưới 123 mm cho năng suất đánh trung bình cao nhất (29,40 kg/km), tiếp theo là cỡ 
mắt lưới 100S mm (27,10 kg/km) và 100 N mm (22,80 kg/km), 100C mm-21,80 kg/km 
và thấp nhất là cỡ mắt lưới 73 mm-12,30 kg/km. Vào mùa Đông Bắc 2002 nhìn chung 
năng suất đánh bắt trung bình đạt giá trị cao nhất so với các chuyến điều tra khác. Cỡ 
mắt lưới 123 mm vẫn cho năng suất cao nhất (55,40 kg/km), tiếp theo là cỡ mắt lưới 
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lOONmm (45,60 kg/km) và thấp nhất ghi nhận ở cỡ mắt lưới 73 mm (12,00 kg/km). 
Sang mùa Tây nam 2003, cô mắt lưới 100N mm cho năng suất đánh bắt trung bình cao 
nhất (30,10 kg/km), đứng thứ hai là cỡ mắt lưới 123mm (26,30 kg/km) và cỡ mắt lưới 
lOOSmm cho năng suất đánh bắt thấp nhất (9,20 kg/km). Tuy nhiên sự khác biệt này là 
không đáng kể. Để dễ dàng so sánh năng suất đánh bắt chung giữa các cỡ mắt lưới khác 
nhau và các chuyến điều tra khác nhau, Hình 3. 9 trình bày biến động của giá trị này. 
Hình này không thể hiện năng suất đánh bắt của các cỡ mắt lưới 60, 85 và 150 vì lý do 
như đã đề cập ở trên. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

73 ™ 100N H 1^123 ™ ̂ 1 0 0 C — ^ 1 0 0 S 

Hình 3. 9. Biên động của năng suất đánh bắt chung ịkglkm) theo các cỡ mắt 
lưới khác nhau và các chuyên điều tra khác nhau 

Tính chung cho cả 4 chuyến khảo sát, năng suất đánh bắt trung bình của cỡ mắt 
lưới 123 mm là cao nhất (30,05 kg/km), tiếp theo là cỡ mắt lưới 100N mm (27,85 
kg/km), 100C mm - 20,0 kg/km, 73 mm - 19,1 kg/km và thấp nhất là cỡ mắt lưới 100S -
14,5 kg/km. 

Hình 3. 9 cho thấy trong mùa gió Đông Bắc 2001 năng suất đánh bắt của các 
loại lưới có khác nhau nhưng không đáng kể và nhìn chung năng suất đánh bắt có xu 
hướng tăng từ chuyến điều tra thứ nhất đến chuyến điều tra thứ ba, trừ cỡ mắt lưới 100S 
(mắt lưới lOOmm thả ở độ sâu 30 m). Sang chuyến điều tra thứ 4 (mùa Tây Nam 2003), 
năng suất đánh bắt của tất cả các cỡ mắt lưới đều giảm xuống. Cỡ mắt lưới 123 và 
100N dường như là cho năng suất đánh bắt cao hơn các cỡ mắt lưới khác, đặc biệt là ở mùa 
gió Đông bắc 2002. 

Giữa các lưới thả nổi (73, 100N và 123 mm) năng suất đánh bắt của cỡ mắt lưới 
123 mm cho năng suất đánh bắt cao nhất (55,4 kg/km) ở mùa Đông Bắc 2002, thấp 
nhất là cỡ mắt lưới 73 mm (29,4 kg/km). Cỡ mắt lưới 100C không thể hiện hiệu quả 
vượt trội hơn các cỡ mắt lưới thả nổi trên mà thậm chỉ giá trị này còn thấp hơn. N ế u so 
sánh năng suất đánh bắt của cỡ lưới 100S (thả sâu 30 m) với các cỡ mắt lưới khác, có 
thể thấy ở mùa gió Đông Bắc 2001 sự phân bố của cá ở các tầng nước khá đồng đều 
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cho dù năng suất của cỡ mắt lưới 100S hơi thấp hơn giá trị này của các cỡ mắt lưới 
khác. Sang mùa gió Tây Nam 2002, năng suất đánh bắt của các cỡ mắt lưới đều tăng 
lên, ngoại trừ cỡ mắt lưới 123 mm, thì năng suất đánh bắt của cỡ mắt lưới 100S vượt 
cao hơn các cỡ mắt lưới khác. Đến mùa Đông Bắc 2002, bức tranh ngược l ạ i thể hiện 
khá rõ ràng khi mà năng suất đánh bắt của cỡ mắt lưới 100S giảm xuống thấp nhất so 
với giá trị này của các cỡ mắt khác. Trở l ạ i mùa Tây Nam 2003, năng suất đánh bắt của 
tất cả các cỡ mắt lưới đều suy giảm, nhưng năng suất đánh bắt của cỡ mắt lưới 100S vẫn 
là giá trị thấp nhất so với năng suất của các cỡ mắt lưới khác. Như vậy phải chăng có sự 
phân bố không đồng đều của nguồn lợi cá nổi giữa các tầng nước trong các đạt khảo sát 
khác nhau. Điều này cần phải được giải thích thông qua mối quan hệ của các tác nhân 
môi trường (nhiệt độ, độ muối, tuần trăng....) và bản thân tập tích của cá. 

Hình 3. 10 trình bày sự phân bố tổng năng suất đánh bắt của các cỡ mắt lưới 
khác nhau theo không gian và thời gian. 

Theo hạch toán của ngư dân, những mẻ lưới có năng suất trên 66 kg/km lưới thi 
mới có lãi. Từ kết quả của những chuyến khảo sát, lưới 100N và 123 cho số mẻ khai 
thác có hiệu quả hơn lưới 100C và 73; lưới 100S có số lần khai thác có hiệu quả ít nhất (bảng 
3.14). 

Bảng 3.14. Sô mẻ lưới khai thác có lãi và tỷ lệ % sô mẻ của các loại lưới 
trong các chuyên biển 2001 - 2003 trong vùng biển QĐ Trường Sa 

Chuyên 
Biển 

Lưới 73 Lưới 100N Lưới 100C Lưới 100S Lưới 123 

1 (Vụ Bắc) 1 3,6% 0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 0 0,0% 

2 (Vụ Nam) 0 0,0 3 9,4 2 6,3 4 12,5 3 9,4 

3 (Vụ Bắc) 3 9,4 5 15,6 3 9,4 0 0,0 7 21,9 

4(Vụ Nam) 3 9,4 6 18,8 1 3,1 1 3,1 4 12,5 

Tổngcộng 7/124 5,6% 14/124 11,3% 7/124 5,6% 6/124 4,8% 14/124 11,3% 
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3. 8. 2. Nghề câu vàng 
3. 8. 2.1. Thành phần loài 

Qua 4 chuyến điều tra bằng nghề câu vàng, đã phát hiện ra 33 loài/nhóm loài, 
nằm trong 25 giống thuộc 12 họ. H ọ có số loài/nhóm loài nhiều nhất là họ cá Đuố i 
(Dasyatidae) 6 loài, tiếp theo là các họ: họ cá M ậ p (Carcharhinidae) và họ cá Thu Ngừ 
(Scombridae) đều cùng được 5 loài, họ cá v é n biển (Bramidae) - 4 loài. 8 họ còn l ạ i có 
từ Ì đến 3 loài. Tuy nhiên ở từng chuyến khảo sát số lượng này có khác nhau. Chuyến 
khảo sát vào mùa gió Đông Bắc năm 2002 đã bắt gặp số lượng loài/nhóm loài nhiều 
nhất (20 loài). Ngược l ạ i chuyến khảo sát bắt gặp ít nhất là chuyến mùa gió Đông Bắc 
năm 2001 (chỉ bắt gặp l i loài/nhóm loài). Các chuyến khảo sát vào mùa Tây Nam năm 
2002 và 2003 bắt gặp số lượng loài tương tự nhau (14 và 15 loài). Các loài có tỷ l ệ sản 
lượng đánh bắt trên 1% so với tổng sản lượng được trình bày trong bảng 3. 15. 

Bảng 3.15. Các loài có tỷ lệ sản lượng đánh bắt trên 1% so với tổng sản lượng 
Năm 2001 2002 2003 

TT 
Mùa gió Mùa Đông Bắc Mùa Tây Nam Mùa Đông Bắc Mùa Tây Nam Trung bình 

Tên Loài SL 
% 

SL 
% 

SL 
% 

SL 
% 

SL 
% 

(kg) 
% 

(kg) 
% 

(kg) 
% 

(kg) 
% 

(kg) 
% 

1 Thunnus albacares 233,95 56,4 160,2 37,1 571,7 47,16 511,4 47,97 369,31 47,16 

2 Thunnus obesus 21 5,06 87,2 20,2 54,4 4,49 94,6 8,87 64,30 9,66 

3 Acanthocybium solandri 27,1 6,53 54,9 12,7 12,7 1,05 150,2 14,09 61,23 8,60 

4 Xiphias gladius 54,5 13,1 46 10,7 36,5 3,01 34,25 6,70 

5 Coryphaena hippurus 57,1 13,8 34,7 8,04 24,3 2,28 29,03 6,02 

6 Gempylus serpens 5,39 1,25 60,05 4,95 111,9 10,5 44,34 4,18 

7 Prionace glauca 105 8,66 60 5,63 41,25 3,57 

8 
Lepidocybium 
Aavobrunneum 

8,3 1,92 96,02 7,92 42 3,94 36,58 3,45 

9 Carcharhinus sorrah 79,8 6,58 19,95 1,65 

10 Carcharhinus dussumierí 70 5,77 17,50 1,44 

11 Alepisaurus ferox 6 1,39 0 0 32,3 3,03 9,58 1,11 

12 Dasyatis kuhlii 0 46,6 3,84 11,65 0,96 

13 Sphyraena ịeỉỉo 12,4 2,87 3,10 0,72 

14 Taeniura spp. 4,5 1,08 4,8 1,11 2,33 0,55 

15 Makaira indica 22 1,81 5,50 0,45 

16 Tetrapturus sp. 21 1,73 5,25 0,43 

17 Carcharhinus brevipinna 6,6 1,59 1,65 0,40 

18 Sphyraena barracuda 15,5 1,45 3,88 0,36 

19 Himantura bleekerí 5,7 1,32 1,43 0,33 

20 Taeniura melanospilos 5,2 1,25 1,30 0,31 

Loài khác 4,85 1,17 6,2 1,44 36,57 3,02 23,8 2,23 17,86 1,97 

Tổng số 414,8 100 431,79 100 1212 100 1066 100 781,22 100,00 

Ghi chú: %- Phẩn trăm sản lương; SL- Sản lương 

Loài có sản lượng cao nhất và ổn định nhất qua các chuyến điều tra là cá Ngừ 
vây vàng (Thunnus albacares), tuy nhiên so sánh giữa các chuyến điều tra, loài này có 
sản lượng đánh bắt được cao nhất là vào chuyến mùa gió Đông Bắc năm 2002: 571,7 kg 
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và thấp nhất là vào chuyến mùa gió Tây Nam năm 2002 160,2 kg. Cá Ngừ Mắt to 
(Thunnus obesus) cũng là đố i tượng khai thác chính của nghề này, tuy nhiên sản lượng 
đánh bắt thấp hơn so với cá Ngừ Vây vàng. Tính trung bình sau 4 chuyến điều tra, cá 
Ngừ vây vàng có tỷ l ệ sản lượng cao nhất (47,16%; dao động từ 37,1% đến 56,40%), 
tiếp theo là cá Ngừ mắt to (9,66%), cá Thu Ngàng-Acanthocybium solandri (8,60%), cá 
kiếm Xiphias gladius (6,70%).... (Bảng 3. 15). 

3. 8. 2. 2 Năng suất đánh bắt (CPUE, kg/100 lưỡi câu) 

Năng suất đánh bắt của nghề câu vàng được tính bằng sản lượng khai thác (kg) 
trên 100 lưỡi câu. Bảng 3. 16 trình bày năng suất đánh bắt qua các chuyến điều tra cho 
thấy năng suất đánh bắt đạt cao nhất vào chuyến mùa gió Đông Bắc năm 2002 - 7,8 
kg/100 lưỡi câu, và thấp nhất vào chuyến mùa gió Tây Nam năm 2002 chỉ có 2,3 
kg/100 lưỡi câu. H ệ số biến thiên của năng suất đánh bắt trung bình cũng rất cao thể 
hiện sự dao động lớn về năng suất đánh bắt giữa các trạm, nghĩa là phân bố của giá trị 
này không đồng đều trong phạm vi nghiên cứu. 

Bảng 3.16. Sản lượng, năng suất đánh bất, qua các chuyên điều tra 

Mùa 
CPUE 

(kg/100 lười 
câu) 

Dao động 
(kg/100 lười câu) 

cv (%) 
Tổng sản 

lương 
(kg) 

Tổng số 
lười câu 

Tổng 
số trạm 

Gió Đông Bắc 2001 3,10 0,0 - 20,40 166,20 414,80 13450 28 

Gió Tây nam 2002 2,30 0,0 - 21,30 216,60 431.79 14200 32 

Gió Đông Bắc 2002 7,80 0,2 - 35,30 114,40 1212,30 15388 32 

Gió Tây nam 2003 7,60 0,0 - 30,50 100,00 1066,00 14400 32 

Biến động năng suất đánh bắt trung bình theo các chuyến điều tra còn được thể 
hiện ở hình 3. l i . Nhìn chung sản lượng và năng suất đánh bắt thể hiện xu hướng tăng 
từ mùa Đông Bắc 2001 sang mùa Tây Nam năm 2003. 

7.8 ™ _ _ 7.6 

1212.3 • 
1066.0 

3.1 
431.8 J0r 

414.8 
2.3 
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Hình 3. li. Năng suất đánh bất và sản lượng qua các chuyên điều tra 
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Hình 3. 12 thể hiện sự phán bô năng suất đánh bất của nghề cáu vàng theo 
không gian và thời gian. Năng suất đánh bất cao, trên 25kg/100 lưỡi cáu, chỉ thây 
xuất hiện ở 2 chuyến điều tra: mùa gió Đông Bấc năm 2002 và chuyến mùa gió Táy 
Nam năm 2003. Cũng trong hai chuyến điều tra này, năng suất đánh bất từ 15 - 25 
kg/100 lưỡi cáu cũng thây xuất hiện nhiều hơn, so với hai chuyến điều tra trước đó 
vào mùa gió Đông Bắc năm 2001 và chuyến mùa gió Táy Nam năm 2002. 

Hình 3.12. Phán bô năng suất đánh bất qua các chuyên điều tra 
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Theo tính toán của ngư dân, đố i với nghề câu vàng, mỗi mẻ câu 800 lưỡi (vàng 
câu dài 40km) nếu có sản lượng đạt trên lOOkg, tức năng suất trên 12,5kg/100 lưỡi câu 
thì đã có lãi; vậy trong các chuyến khảo sát cũng đã có một số mẻ câu đã có lãi (bảng 3.17) 

Bảng 3.17. Sô mẻ cáu có lãi và tỷ lệ % sô mẻ trong các chuyên biển 2001-2003 

Chuyên biển Sô mẻ câu có lãi % 

1 (Vụ Bắc) 2 7,14 
2 (Vụ Nam) 3 9,37 
3 (Vụ Bắc) 8 25,00 
4 (Vụ Nam) 6 18,75 

Bình quân 4,75/31 15,32 

Trên cơ sở số l iệu của 4 chuyến khảo sát bằng nghề câu vàng 2001-2003, số 
lượng trung bình cá ngừ lớn đại dương (cá Ngừ vây vàng và cá Ngừ mắt to) trong vùng 
biển quần đảo Trường Sa được giới thiệu trên hình 3. 13. Trên sơ đồ phân bố đó, có thể 
thấy vùng trạm 28 và vùng trạm 30 có sự tập trung của những loài cá này. 

109° 110° 111° 112° 113° 114° 115 

109° 110° 111° 112° 113° 114° 115 

Hình 3.13. Phân bô tổng sô lượng cá thể cá Ngừ vây vàng và cá Ngừ mắt 
to trong vùng biển quần đảo Trường Sa 2001-2002 
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3. 9. Cá đáy 
3.9. Ì. Nghề lưới kéo đáy 
3.9.1.1. Thành phần loài 

Sử dụng kết quả điều tra của Đoàn Hợp Tác Việ t - Xô 1979 - 1988 với 18 tàu có 
công suất từ 800 - 3800CV, đã đánh tất cả 93 mẻ lưới gồm lưới kéo đáy và lưới trung 
tầng thuộc phạm v i quần đảo Trường Sa, đã xác định được 104 loài nằm trong 82 giống 
thuộc 57 họ ở khu vực nghiên cứu. 

Trong 57 họ có tới 40 họ chỉ gặp có Ì loài - chiếm tới 70,02% so với tổng số họ 
đã gặp. H ọ cá có 3 loài trở lên có lo họ chiếm 17,54%. H ọ cá có 4 loài trở lên có 5 họ -
chiếm 8,77%. H ọ có 5 loài trở lên có 4 họ chiếm 7,02%. Như vậy, thành phần loài ở 
đây mang tính chất đa dạng phong phú về chủng loại . Các họ cá phổ biến của khu hệ cá 
biển Việ t Nam đều thấy xuất hiện ở đây như họ cá Carcharhinidae, Dasyidae, 
Clupeidae, Ariidae, Sphyraenidae, Seưanidae, Priacanthidae, Carangidae, Lutjanidae, 
Nemipteridae, Scombridae ... Điều nổi bật nhất trong thành phần cá ở vùng biển quần 
đảo Trường Sa là những loài cá đáy sống ở vùng biển sâu và cá nổi đại dương khá 
phong phú như họ Chimaeridae, Myctophidae, Bathylaconidae, Astronesthidae, 
Cempylidae, Carcharhinidae, Scombridae, Istiophoridae, Coryphaenidae ... Chính thành 
phần này đã tạo ra sự phong phú đa dạng về chủng loại cá của khu hệ cá biển Việ t 
Nam. Nhiều loài trong bọn này mới được phát hiện gần đây, bổ sung vào danh mục cá 
biển Việ t Nam, đưa tổng số loài cá biển Việ t Nam tới 2030 loài. 

V ớ i 104 loài nằm trong 82 giống thuộc 57 họ trong đạt khảo sát này thì họ sống 
ở đáy nhiều hơn hẳn số họ cá đã gặp trong các đạt điều tra khác của Nguyễn Hữu 
Phụng 1991 (37 họ, 67 giong, 147 loài). Ton Toàn" V ũ (Đài Loan) 1981 (40 họ, 100 
giống, 156 loài). Tuy số loài bắt gặp chưa nhiều nhưng số họ có mặt nhiều hơn hẳn. 
Tuy vậy, trong 57 họ cũng chỉ có 17 họ trùng vái danh sách của Nguyễn Hữu Phụng cũng 
như với Tôn Toàn Vũ. 

Rất nhiều họ cá sống đáy vùng biển sâu như họ Myctophidae, Emmelichthyidae, 
Chimaeridae, ... cá nổi vùng biển khơi Istiophoridae, Coryphaenidae, Scombridae ... đã 
bắt gặp nhưng những tác giả trên hầu như chưa thấy đề cập tới, trong khi đó những họ, 
những loài sống quanh các đảo, quanh các rạn san hô l ạ i thiếu mặt trong danh sách 
hoặc có xuất hiện nhưng số loài rất hạn chế l ạ i không đặc trưng cho khu hệ cá rạn san 
hô như: Chaetodontidae, Labridae, Scaridae, Acanthuridae, Holocentridae, Siganidae, 
Balistidae, Mugilidae ... 

Nhìn nhận ở mức độ khác, theo Nguyễn Hữu Phụng, 1989, lần đầu tiên khu hệ 
cá vùng quần đảo Trường Sa được nghiên cứu tương đố i kỹ, đã xác định đạc 147 loài 
thuộc 67 giống, 37 họ. Trong đó các họ cá Mó (Scaridae), cá Thìa (Pomacentridae), cá 
Bướm (Chaetodontidae), cá Bàng Chài (Labridae) và cá Đuôi Gai (Acanthuridae) có số 
loài đông đảo nhất, chiếm trên 50% tổng số loài của khu hệ. 

Đặc biệt trong số loài nói trên, đã phát hiện được 40 loài lần đầu tiên đưa vào 
danh mục cá vùng biển Việ t Nam. Các họ cá Mó, cá Thìa và cá Đuôi Gai cũng có số 
loài mới bổ sung nhiều nhất. 
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Khu hệ cá biển của quần đảo Trường Sa là một khu hệ cá rạn san hô nhiệt đới rất 
đặc trưng, nó rất giống với khu hệ cá vùng quần đảo Indonesia và Philippines, gần gũi 
với khu hệ cá gần bờ Việ t Nam và Australia. 

3.9. Ì. 2. Năng suất đánh bất 

V ớ i 93 mẻ lưới phân bố rải rác ở vùng biển quần đảo Trường Sa, mẻ có năng 
suất thấp nhất 0,70kg/h, mẻ cao nhất 3.052,95kg/h. Đa số mẻ lưới có năng suất dưới 
300kg/h (xem hình 3. 14, 3. 15). Kết quả cho thấy cá tập trung ở 5 khu vực. 

- Khu vực thứ nhất: nằm ở khơi phía tây đảo Song Tử Đông, Song Tử Tây (11°00N 
- 113°00E) thuộc khu biển 244 có các loài cá chính: cá Trác, Tráp Vàng, Trích Xương, 
Thu H ố , Liệt , Chỉ Vàng, Lượng, Song, Bạc Má, ú c , M ố i , những loài có sản lượng cao 
là cá Mù Xám (chiếm tới 91,53%). Tại đây có mẻ lưới đạt năng suất cao nhất trong 
toàn vùng biển (3052,95kg/h). 

- Khu vực thứ hai: nam ở phía tây của đảo Sơn Ca, Nam Yết (10°00N - 111°00E) 
thuộc khu biển 257, năng suất bình quân 577,78kg/h. Thành phần cá chủ yếu: cá H ố , cá 
Trác, cá Nục. 

- Khu vực thứ ba: nằm ở phía tây của đảo Sinh Tồn (9°30N - 114°00E) thuộc khu 
biển 280. Năng suất bình quân 769,23kg/h. Cá chủ yếu la M ố i Vạch 946,89%x Trác, 
Nục, Lượng, Bạch Điều. 

- Khu vực thứ tư : nằm ở khơi phía tây bãi đá Chữ Thập, tây bắc Đá Tây, đảo Tr­
ường Sa (8°0ỎN - 112°E) thuộc khu biển 335. Năng suất bình quân 931,99kg/h. Cá chủ 
yếu: cá Nục, Chỉ Vàng, Thu, M ố i Vạch, M ố i Hoa, Hồng, Phèn, Bạc Má. 

- Khu vực thứ năm: nằm ở phía tây và tây nam bãi Phúc Nguyên (7°00 - 8°00N và 
109°00 - 190Ổ30E) thuộc khu biển 350 và khu 370. Năng suất từ 355,46kg/h (khu 350) 
đến 1025,88kg/h (khu 370). Cá chủ yếu gồm: Chỉ Vàng, Bạc Má, M ố i Vạch , M ố i Th­
ường, Nục, Phèn, Liệt , Thu, Trích Xương, Hồng, Trác, H ố , K h ế , ú c , Nục, Sòng, Tráo. 
Các loài chiếm tỷ l ệ cao ở đây là M ố i Vạch, Trác, Hồng, ú c , K h ế và Trích Xương (hình 3. 
16, 3. 17). 
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Hình 3.14. Phạm vỉ và các khu biển đã nghiên cứu 
và khai thác ở khu vực quần đảo Trường Sa 

li 

im liu 

Khanh Hoa 

Í! t 
trì 

,• • INirihTTiugn 

n i 112* 113 114 

2?m VA.l? 

í "T" ì 

1W no' H I ' ri2° ui' I M ' 115" 

Hình 3.15. Năng suất bình quân (kg/h) tại các khu biển 
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Hình 3.16. Năng suất khai thác tại các khu biển 
quần đảo Trường Sa 
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Hình 3.17. Sơ đồ phân bố bãi cá vùng biển 
quần đảo Trường Sa 
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3.9.2. Nghề câu tay 
3. 9.2. Ì. Thành phần loài 

Trong cả hai giai đoạn (1993 - 1997; 2001 - 2003) điều tra khảo sát bằng những 
chuyến biển có cán bộ khoa học thực hiện trực tiếp trên biển cũng như tại các bến cá, 
đã bắt gặp 56 họ, 122 giống, 240 loài. Trong 56 họ có tới 28 họ chỉ có Ì giống Ì loài 
chiếm 50% tổng số họ bắt gặp. Số họ có từ 5 loài trở lên l à i 5 chiếm 26,79%. Đặc biệt 
có 5 họ có số loài nhiều: Seranidae (37 loài), Lutjanidae (28 loài), Carangidae (15 loài), 
Scombridae (13 loài), Holocentridae ( l i loài ). Tuy nhiên do điều kiện thu mẫu cũng 
như thời gian thu mẫu trên các chuyến biển, ở các bến cá mà thành phần cũng như số 
lượng giống loài thu được ở các đạt khảo sát có khác nhau. 

M ặ c dù khi tổng hợp đã gặp 240 loài nhưng khi phân tích mẫu sản lượng các tầu 
thuyền sản xuất tập trung về bến trong những năm 1995, 1996, 1997 cũng như phân 
tích trực tiếp trên các tầu khai thác ở năm 2003 cho thấy ở từng chuyến biển khai thác 
của một tầu thường chỉ gặp 20 - 46 loài. Những họ có sản lượng cao trong khai thác: H ọ 
cá Hồng (Lutjanidae), họ cá Hè (Lethrinidae), họ cá K h ế (Carangidae), họ cá Mù 
(Seưanidae), họ cá Thu Ngừ (Scombridae ), trong đó họ cá Hồng luôn chiếm tỷ l ệ cao 
trong sản lượng (bảng 18). Tùy theo từng chuyến biển, theo từng ngư trường khai thác 
mà tỷ l ệ này có thể dao động trong khoảng 28,23 - 92,03% cho mỗi chuyến biển riêng 
biệt (4 - 5/2003 ). 

Bảng 3.18. Tỷ lệ % sản lượng họ cá Hồng (Lutịanidae) qua các năm khảo sát 

Năm 1995 1996 1997 2003 

Tỷ l ệ % sản lượng 45 63,2 58,7 40,8 

Trong họ cá Hồng (Lutjanidae) có 2 loài cá đổng trắng (Pristipomoides 
multidens = Pristipomoides typus) và cá đổng đen (Pristypomoides íilamentosus) chiếm 
tỷ l ệ cao nhất. Riêng 2 loài này thường xuyên chiếm tới 35 - 46% sản lượng cá khai 
thác được của nghề câu cá gần đáy Trường Sa. Thậm chí có chuyến biển 2 loài cá này 
chiếm tới 92,22% sản lượng (4-5/2003 ). H ọ cá K h ế (Carangidae) tuy là cá nổi nhỏ 
nhưng cũng chiếm tỷ l ệ từ 3,8 - 18,7%, sự dao động giữa các năm khá lớn. H ọ cá Hè -

Lethrinidae dao động từ 7,4 - 17,2% nhưng không có loài nào trong họ này chiếm trên 
2,5%. H ọ cá Mù - Seưanidae cũng có tỷ l ệ thấp, chỉ chiếm 9,5 - 16,7%. Riêng họ cá 
Thu Ngừ, nghề câu tay không phải là nghề khai thác thích hợp nên tỷ l ệ thấp 2,3 -

4,3%. 

So sánh sản lượng và tỷ l ệ % của các họ và các loài cá khai thác chủ yếu của 
nghề câu của tầu thuyền sản xuất tại vùng quần đảo Trường Sa trong 3 năm 1995, 1996, 
1997 cho thấy giá trị % của sản lượng và tỷ l ệ % của các loài cá trong các năm ít thay 
đổi . 
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3. 9. 2. 2. Sản lượng và năng suất đánh bắt 

Khảo sát 22 chuyến biển của 22 chiếc tầu câu tay ở tháng 4 - 5/2003 của ngư 
dân Phú Quý - Bình Thuận khai thác hải sản tại vùng biền quần đảo Trường Sa và D K 1 
cho thấy một chuyến biển 15-20 ngày, với số ngày câu 8-12 ngày, sản lượng trung bình 
đạt 1.935 kg/tầu/chuyến. Sản lượng cao nhất đạt 3.000kg/tầu/chuyến, thấp nhất đạt 
800kg/tầu /chuyến. Năng suất khai thác trung bình đạt 21,16kg/người/ ngày. Đặc biệt 
có người câu được 41,70kg/ngày (Lê Văn Bôn, 2003). Sản lượng và năng suất khai thác 
này tương đ ố i ổn định qua các năm điều tra khảo sát. 

3.10. Hiện trạng khai thác ở vùng biển Trường Sa 
Theo số l iệu của các Sở thúy sản và Chi cục Bảo vệ Nguồn lợ i các tỉnh Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã có tổng số trên 
20.500 tầu thuyền khai thác hải sản, trong đó có 5.616 chiếc có công suất nhỏ hơn 
20cv; 13.365 chiếc công suất từ trên 20cv đến nhỏ hơn 90cv và 1.544 chiếc từ 90cv đến 
nhỏ hơn 400cv. 

Đ ộ i tàu làm nghề khai thác hải sản ở khu vực này chủ yếu là độ i tàu nhỏ, hoạt 
động ven bờ. Số lượng tàu có công suất máy < 90 cv tham gia khai thác hải sản chiếm 
đại đa số trong tổng số tàu thuyền của các tỉnh. Cá biệt có tỉnh tỷ l ệ tàu thuyền có công 
suất máy < 90 cv chiếm đến 93,30%. 

Trường Sa là vùng biển rộng lớn và xa bờ, có độ sâu rất lớn, đang nằm trong 
vùng tranh chấp của nhiều quốc gia trong khu vực. Vì vậy, những hoạt động khai thác 
hải sản ở đây thường gặp rất nhiều khó khăn. Trong một số năm trước khi Nhà nước có 
chủ trương miễn giảm thuế cho độ i tàu ra khai thác hải sản ở Trường Sa có nhiều độ i 
tàu đã tiến hành hoạt động khai thác hải sản ở đây. Tuy nhiên sau khi Nhà nước bãi bỏ 
chủ trương này thì độ i tàu khai thác hải sản ở đây giảm đi rất nhiều. 

Theo số l iệu thống kê của Bộ tư lệnh H ả i Quân vùng 4, trong năm 2001 đã có 
445 lượt chiếc tàu ra khai thác hải sản ở khu vực Trường Sa. Trong đó: 

- Quảng Nam - Đà Nang: 135 lượt chiếc 
- Quảng Ngãi: 212 lượt chiếc 
- Bình Định: 7 lượt chiếc 
- Khánh Hoa: 7 lượt chiếc 
- Bình Thuận: 52 lượt chiếc 
- Tp. H ồ Chí Minh: 5 lượt chiếc 
- Tiền Giang: 26 lượt chiếc 
- Thừa Thiên Huế: Ì lượt chiếc 

Vài ba năm gần đây khi nghề câu mực đại dương được du nhập vào Việ t Nam thì 
một số lượng lớn tàu thuyền ở khu vực này đã ra khai thác mực xà ở khu vực Trường 
Sa. M ặ c dù hàng năm có một số lượng lớn tàu thuyền của các tỉnh thuộc khu vực miền 
Trung ra khai thác hải sản ở Trường Sa, nhưng hiện tại các Sở Thủy sản ở các địa 
phương này vẫn không nắm được số lượng tàu thuyền của tỉnh mình ra Trường Sa hoạt 
động hàng năm là bao nhiêu chiếc. Vì vậy đây sẽ là một vấn đề vô cùng khó khăn cho 
các nhà quản lý cũng như hoạch định chính sách phát triển nhằm đảm bảo được sự khai 
thác an toàn và hợp lý cho nguồn lợi ở khu vực này. 
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Các nghề chính hoạt động khai thác ở Trường Sa gồm: Câu cá ngừ đại dương kết 
hợp với câu cá mập; câu tay quanh các gò nổi , rạn đá, rạn san hô; câu mực xà và lặn. 

Dự án đã tiến hành thu thập số l iệu theo hai hướng là cử cán bộ trực tiếp theo các 
tàu ngư dân đi sản xuất và điều tra trực tiếp tại các bến cá. 

3.10.1. Kết quả điều ưa trên tàu của ngư dân 
3.10.1.1. Nghề câu tay 

* Ngự trường và đôi tương khai thác 
Các kết quả khảo sát cho thấy ngư trường hoạt động của nghề câu tay chủ yếu 

tập trung quanh các gò nổi , rạn san hô, các đảo chìm thuộc khu vực quần đảo Trường 
Sa. Ngư trường hoạt động của nghề câu tay được thể hiện trên hình 3.18. 

10»' 110' ĩĩĩ ( ty 113" 114' 115' 

Hình 3.18. Ngư trường khai thác của nghề câu tay cá đáy 

Kết quả điều tra của các chuyến biển cho thấy thành phần và sản lượng khai thác 
chính của nghề câu tay tập trung chủ yếu vào các loài thuộc họ cá Đổng tiếp đến là các 
loài cá Mù, cá Song ... thể hiện trên bảng 3. 19. 
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Bảng 3.19. Thành phần và năng suất khai thác của nghề câu tay trên các tàu diều 
tra 

Đôi tượng Cá Đổng 
Cá 
M ù 

Cá Mím Cá thu 
Cá 

Cam 
Khác Tổng 

C P U E 
(kg/ng/ngày) 13,213 1,454 0,396 0,250 0,158 4,091 19,562 

% 67,544 7,433 2,024 1,278 0,808 20,913 100 

* Hiệu quả kinh tế 

Kết quả điều tra trên các tàu được thể hiện trên bảng 3. 20. 
Bảng 3. 20. Kết quả hoạt động của các chuyên biển điều tra 

T 
T Sô tàu 

Công suất 
(cv) 

Số 
ngườiltàu 

Sô chuyến 
biển KS 

Tổng sô 
ngày HĐ 

(ngày) 

SLượng 
KThác 

(kg) 

Doanh 
thu 

(lOOOđ) 

Chi phí 
(lOOOđ) 

1 BTh8639TS 56 9 3 38 9.626,5 110.014,00 48.550,00 

2 BTh8061TS 45 9 1 l i 2.003,1 26.708,00 12.373,65 

3 BTh8065TS 56 9 2 34 5.400,0 49.994,00 22.910,00 

4 BTh8178TS 45 8 1 14 1.840,4 20.974,00 11.360,00 

5 BTh8071TS 45 7 1 12 1.289,4 20.239,00 8.530,00 

Ghi chứ: Chi phí ở đây chỉ bao gồm chi phí sản xuất trực tiếp mà không tính đến các chi 
phí khác như khâu hao tài sản, lãi ngân hàng ... 

Từ các kết quả trên cho thấy mặc dù sản lượng khai thác của nghề câu tay trong 
mỗi chuyến biển không lớn, song do đố i tượng khai thác của nghề câu tay phần lớn là 
các loài cá có giá trị kinh tế cao như cá đổng, cá lượng, cá song ... nên doanh thu đạt 
được của đ ộ i tàu làm nghề này tương đố i khá. 

Kết quả trên cũng cho biết năng suất khai thác và hiệu quả kinh tế của độ i tàu 
này như bảng 3. 21. 

Bảng 3. 21. Năng suất khai thác và lợi nhuận của dội tàu làm nghề câu tay 

TT Sô tàu 
Năng suất 
khai thác 

kglngườilngày 

Tổng 
doanh thu 

(lOOOđ) 

Tổng chi 
phí 

(lOOOđ) 

Lợi nhuận 
ịioooắ) 

Lợi nhuận/ 
ngườilngày 

(lOOOđ) 
1 BTh8639TS 28,15 110.014,00 48.550,00 61.464,00 179,719 
2 BTh8061TS 20,23 26.708,00 12.373,65 14.334,35 144,791 
3 BTh8065TS 17,65 49.994,00 22.910,00 27.084,00 88,510 
4 BTh8187TS 16,43 20.974,00 11.360,00 9.614,00 85,839 
5 BTh8071TS 15,35 20.239,00 8.530,00 11.709,00 139,393 
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Qua bảng 3. 21 cho thấy năng suất khai thác bình quân đạt từ 15,35 - 28,15 
kg/người/ngày và lợi nhuận thu được từ nghề này đạt bình quân từ 85.839 đ - 179.719 
đ/người/ngày, cao hơn so với các nghề khai thác hải sản khác ven bờ trên các cỡ tàu có 
cùng công suất. 
3.10.1. 2. Nghề câu vàng cá ngừ 

Cũng trong thời gian trên, dự án đã thực hiện được Ì chuyến điều tra trên tàu câu 
vàng cá ngừ của Khánh Hoa. 

K ỹ thuật khai thác nghề câu vàng trên các tàu điều tra của ngư dân tương tự 
như kỹ thuật khai thác trên các tàu nghiên cứu. Kết quả thu được: 

+Ngự trường khai thác 

Chuyến biển nghiên cứu của tàu câu vàng KH9143BTS thực hiện là 19 ngày 
(12/5 - T - 30/5/2003), do phải thường xuyên phải chạy dò tìm ngư trường và ngư trường 
khai thác lạ i xa bờ (khu vực quần đảo Trường Sa và DK1) nên số ngày câu chỉ có 8 
ngày: 2 mẻ tàu câu gần khu vực đảo Thuyền Chài, còn l ạ i tàu câu ở khu vực giới hạn 
trong khoảng 6°29' ^ 7 ° 3 2 ' N , 110°01' + 112°27'E. 

+ Thành phần sản lương và các đối tương khai thác chính 

Trong chuyến biển đã đánh bắt được các đối tượng chính là loài cá Ngừ: Cá N g ừ 
vây vàng (Thunnus albacares), cá N g ừ mắt to (Thunnus obesus); các loài cá Nhám: cá 
Nhám (Pseudocarcharias kamoharai), cá Nhám mập ịCarcharhinus sp.), cá M ậ p 
(Carcharhinus sorrah); các loại cá cờ: cá Cờ xanh (Makaira mai dĩa), cá kiếm 
(Makaira indica), cá Cờ xám (Istiophorus platỵpterus), ngoài ra tàu còn câu được các 
đối tượng khác như: cá Thu, cá Nục heo, cá H ố ma . . . Tỷ l ệ % cá thể và tỷ l ệ % sản 
lượng của các loài chính được trình bày trong hình 3.19. 

Hình 3.19. Tỷ lệ % cá thể và trọng lượng các đôi tượng khai thác chính 
trong chuyến điều tra 
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Trong chuyến biển nghiên cứu đã câu được l o i con cá các loại với tổng sản 
lượng 1.736,2kg. Trong đó cá Ngừ vây vàng là 49 con chiếm 48,51% số cá thể, đạt sản 
lượng 883kg chiếm 50,86% tổng sản lượng khai thác toàn chuyến, trọng lượng trung 
bình cá thể là 18kg/con. Tiếp theo là cá Cờ chiếm tới 21,60% tổng sản lượng, trọng 
lượng trung bình cá thể đạt 41,67kg/con. Loài cá Ngừ mắt to ít bắt gặp trong các mẻ 
câu, sản lượng chỉ chiếm 1,56%, trọng lượng trung bình cá thể cũng nhỏ hơn chỉ đạt 
3,375kg/con. Năng suất khai thác trung bình toàn chuyến đạt 3,894kg/1001ưỡi/h. Khu 
vực có nhiều cá Ngừ vây vàng xuất hiện vào thời điểm khai thác (tháng 4-^5 âm lịch) 
là khu vực đảo Thuyền Chài giới hạn trong toa độ vĩ độ 7°55' -7- 8°26', kinh độ 113°20' 
-7-113°39', trong 2 mẻ câu đã đánh bắt được 29 con cá Ngừ vây vàng với tổng sản lượng 
392kg. Điều này rất phù hợp với bản đồ "Dự báo cá" mà V i ệ n Nghiên cứu H ả i sản đã 
làm. 

+ Hiệu quả kinh tế. 

• Hiệu quả kinh tế chuyến biển đã được tính là: 
L ợ i nhuận = Doanh thu chuyến biển - chi phí chuyến biển - tiền lương thúy thủ 

Doanh thu chuyến biển được thể hiện chi tiết trong bảng 3. 22. Tổng doanh thu 
toàn chuyến biển là 35.726.000 đồng. 

Bảng 3. 22. Sản lượng và doanh thu chuyến biển từ ngày 12/5 đến ngày 
301512003 của tàu câu vàng KH9143BTS 

STT 
Nhóm 

thương phẩm 

Sản 
lương 
(kg) 

Giá 
thành 
(đ/kg) 

Thành tiền 
(xl.OOOđ) Ghi chú 

1 Ngừ vây vàng to 400 52.000 20.800 > 30kg 

2 Ngừ vây vàng nhỏ 510 10.000 5.100 > 5 kg & < 30kg 
3 Cá cờ 375 9.000 3.375 
4 Cá khác 90,2 5.000 451 
5 Vây cá nhám 12 500.000 6.000.000 

Tổng cộng 1.376,2 35.726 

• Chi phí chuyến biển được tính cụ thể và trình bày trong bảng 3. 23. 
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Bảng 3. 23. Chi phí trực tiếp chuyến biển khảo sát của tàu cáu vàng KH9143BTS 

Khoản chỉ Sô lượng Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

Dầu (lít) 7.000 4.500 31.500.000 

Nhớt (lít) 60 850.000 

Đá (cây) 200 11.000 2.200.000 

M ồ i câu (kg) 3.600.000 

Thực phẩm 2.000.000 

Tổng 40.150.000 

Bảng 3. 23 cho thấy, doanh thu nhỏ hơn chi phí trực tiếp chuyến biển, nên tàu 
không có lãi (nguyên nhân là do chuyến biên gặp sóng gió lớn nên chỉ hoạt động được 
8 mẻ câu trong tổng số 19 ngày hoạt động và gần cuối chuyến tàu bị tai nạn buộc phải 
quay về bờ). Tuy nhiên các chuyến khác tàu làm ăn vẫn có hiệu quả. Sản lượng và 
doanh thu chuyến biển của các chuyến biển trong năm 2003 mà tàu KH9143BTS hoạt 
động khai thác ở vùng biển quần đảo Trường Sa được thể hiện trong bảng 3. 24. 

Bảng 3. 24. Sản lượng, doanh thu và chỉ phí các chuyên biển 
của tàu câu vàng KH9143BTS trong năm 2003 

Chuyên 
biên thứ 

Sô ngày 
hoạt động 
trên biên 

(ngày) 

Sản lượng 
khai thác 

(kg) 

Doanh thu 
chuyên 

biên 
(lOOOđ) 

Chi phí 
chuyên 

biên 
(lOOOđ) 

Lương 
thúy thủ 
(lOOOđ) 

Lợi nhuận 
(lOOOđ) 

Chuyến 1 24 1.400 110.000 37.000 29.200 43.800 

Chuyến 2 22 2.000 137.000 40.000 38.800 58.200 

Chuyến 3 19 1.980 89.000 35.000 21.600 32.400 

Chuyến 4 20 2.200 143.000 35.000 43.200 64.800 

Chuyến 5 19 1.736,2 35.736 40.150 0 -4.414 

Tổng 104 9.316,2 514.736 187.150 132.800 194.786 

3.10. 2. Kết quả diều ưa tại các bên cá 

3.10. 2.1. Cơ câu đội tàu khai thác hải sản ở Trường Sa 

Đ ộ i tàu tham gia khai thác hải sản ở Trường Sa của các tỉnh khảo sát được tập 
trung chủ yếu vào 3 nghề chính là: nghề cáu tay quanh các rạn, gò nổi; nghề câu 
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vàng cá ngừ dại dương kết hợp với nghề câu vàng cá mập; nghề câu mực xà. Do đặc 
thù của mỗi nghề khác nhau và điều kiện kinh tế của ngư dân ở mỗi vùng khác nhau 
nên cơ cấu tàu thuyền và trang thiết bị trên tàu cũng rất khác nhau (bảng 3. 25, 3. 26 , 
3. 27). 

Bảng 3. 25: Thông sô, kích thước cơ bản của vỏ tàu và trang thiết bị 
trên tàu của đội tàu cáu tay 

T 
T 

Nhóm 
công suất 

(cv) 

Số 
mẩu 
KS 

Số 
người 
/tàu 

cv 
/tàu 

LxBxH 
Máy 
đàm 
thoại 

Dò cá Định 
vị 

1 3 3 - 4 5 49 8,12 43,00 14,44x3,53x1,56 100% 100% 100% 

2 4 6 - 6 0 6 8,33 56,67 15,95x3,95x1,79 100% 100% 100% 

Bảng 3. 26. Thông sô, kích thước cơ bản của vỏ tàu và trang thiết bị 
trên tàu của đội tàu câu vàng 

T 
T 

Nhóm 
công suất 

Số 
mẫu 
KS 

Số 
người 
/tàu 

CVỈtàu LxBxH 
Máy đàm thoại Định 

vị 
T 
T 

Nhóm 
công suất 

Số 
mẫu 
KS 

Số 
người 
/tàu 

CVỈtàu LxBxH 
Tầm gần Tầm xa 

Định 
vị 

1 3 3 - 4 5 15 8,13 45 14,49 X 3,75 X 1,7 100% 100% 100% 

2 4 6 - 6 0 6 8,50 56 14,12x4,15x2,05 100% 100% 100% 

3 6 1 - 9 0 26 9,42 85,08 15 ,18x4 ,37x2 ,20 100% 100% 100% 

4 91 - 135 7 9,57 112,86 16,48 X 4,60 X 2,47 100% 100% 100% 

5 136 - 200 6 9,17 165,50 16,92 X 4,68 X 2,40 100% 100% 100% 

6 >200 3 10,00 305,67 17,23 X 5,27 X 2,7 100% 100% 100% 

Bảng 3. 27. Thông sô, kích thước cơ bản của vỏ tàu và trang thiết bị 
trên tàu của đội tàu câu mực đại dương 

T 
T 

Nhóm 
công suất 

Số 
mẩu 
KS 

Số 
người 
/tàu 

cv 
/tàu 

LxBxH 
Máy đàm thoại Định 

vị 
T 
T 

Nhóm 
công suất 

Số 
mẩu 
KS 

Số 
người 
/tàu 

cv 
/tàu 

LxBxH 
Tầm gần Tầm xa 

Định 
vị 

1 3 3 - 4 5 8 18,13 45,00 16,52 X 4,26 X 1,82 100% 37,50% 100% 

2 4 6 - 6 0 4 20,75 60,00 18,88 X 5,10 X 1,95 100% 33,33% 100% 

3 6 1 - 9 0 15 19,60 74,40 18,32x4,80x2,19 100% 33,33% 100% 

4 91 - 135 1 24,00 120,00 19,00 X 5,4 X 1,95 100% 100% 

5 136 - 200 4 22,75 160,75 19,38 X 5,5 X 2,40 100% 75,00% 100% 
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v ề cơ bản độ i tàu khai thác hải sản ở Trường Sa vẫn là độ i tàu nhỏ, có công suất 
máy nhỏ. Các tàu có công suất máy < 90 cv chiếm đại đa số trong độ i tàu được khảo 
sát. Số tàu có công suất > 90 cv chiếm tỷ l ệ rất thấp. Trang thiết bị phục vụ cho an toàn 
hàng hải trên tàu ở các độ i tàu trên cũng rất khác nhau. Toàn bộ các tàu được khảo sát 
hoạt động ở khu vực này đều đã được trang bị máy bộ đàm tầm gần và định vị. Đ ố i với 
độ i tàu làm nghề câu vàng toàn bộ các tàu đều được lắp máy bộ đàm tầm xa. Tỷ l ệ lắp 
máy bộ đàm tầm xa giảm ở các tàu làm nghề câu mực đại dương. Riêng đ ộ i tàu làm 
nghề câu tay cá rạn đá thì 100% số tàu khảo sát đều không được trang bị máy bộ đàm 
tầm xa. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho ngư dân khi hoạt động trên biển. 

3.10. 2. 2. Mức trang bị vốn cho đội tàu khai thác hải sản ở Trường Sa 

Mức trang bị vốn bình quân cho Ì thúy thủ ở độ i tàu làm nghề câu mực đại dương 
thấp nhất (từ 11.194.153 đ/người - 23.487.500 đ/người), tiếp đen là độ i tàu lẩm nghe 
câu tay (20.326.580 đ/người - 22.250.900đ/người) và cao nhất là ở độ i tàu làm nghề câu 
vàng (25.968.635 đ/người - 75.550.000 đ/người) 

3.10. 2. 3.. Năng suất khai thác 

• Đối với nghê câu tay 
Năng suất khai thác đạt cao nhất ở nhóm tàu 46 - 60 cv, nhóm tàu này cho năng 

suất khai thác đạt 18,01 kg/người/ngày. Tuy nhiên doanh thu của nghề này l ạ i đạt cao 
nhất ở nhóm tàu 33 - 45 cv, cho kết quả 193.857 đ/người/ngày. Điều này có thể giải 
thích được là do ở nhóm tàu 33 - 45 cv khai thác được các loài cá có giá trị kinh tế cao 
nhiều hơn so với nhóm tàu 46 - 60 cv vì vậy doanh thu đạt cao hơn (bảng 3. 28). 

Bảng 3. 28. Năng suất khai thác của đội tàu làm nghề câu tay 

T 
T 

Nhóm 
công suất 

(cv) 

Sô mẩu 
KS 

Sản lượng 
TBIchuyên 

(kg) 

Doanh thu 
TBIchuyên 

(lOOOđ) 

SLTB1 
ngườilngày 

(kg) 

DTTB 
ngườilngày 

(lOOOđ) 

1 3 3 - 4 5 49 1.769,29 25.165,40 17,025 193,857 

2 4 6 - 6 0 6 2.345,83 27.992,50 18,010 175,440 

• Đối với nhóm tàu làm nghề câu vàng 
Năng suất khai thác đạt cao nhất ở nhóm tàu 136 - 200 cv đạt 14,147 kg/100 

lưỡi/mẻ với doanh thu 443.440 đ/100 lưỡi/mẻ. Tuy nhiên ở nhóm tàu 61 - 90 cv mặc dù 
chỉ đạt 11,573 kg/100 lưỡi/mẻ nhưng doanh thu của nhóm tàu này l ạ i đạt tới 444.691 
đ/100 lưỡi/mẻ. Điều này có thể giải thích được là do nhóm tàu này câu những loài cá có 
giá trị kinh tế cao nhiều hơn so với những nhóm tàu còn l ạ i (bảng 3. 29). 
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Bảng 3. 29. Năng suất khai thác của dội tàu làm nghề câu vàng 

T 1 

T 

Nhóm 
công suất 

(cv) 

ao mu li 
KS 

Sản lượng 
TBIchuyên 

(kg) 

Doanh thu 
TBIchuyên 

í 1ÍÌÍÌÍÌA\ 
ịlUUUđ) 

*ỈTTĨÌ lũn an D 1 ƯU 

lưỡi/mẻ (kg) 

DTTB 100 
lưỡilmẻ 
í 1ÍÌÍÌÍÌA\ 
ịlUUUđ) 

1 
1 JJ - 4J 1 c 

1J ô n e n C A 

z 40 - DU 0 1 s i n nn J / .JUU,UU IU, / 30 

3 6 1 - 9 0 26 1.488,46 57.300,00 11,537 444,691 

4 91 - 135 7 2.050,00 68.907,14 13,240 435,781 

5 136 - 200 6 2.498,33 75.710,66 14,147 443,440 

6 >200 3 1.433,33 78.315,33 8,083 325,363 

• Đỏi với nghề câu mực đai dương 
Năng suất khai thác đạt cao nhất ở nhóm tàu 46 - 60 cv đạt 11,555 kg/người/ngày 

và doanh thu của nhóm tàu này đạt 172.634 đ/người/ngày. Tiếp đến là các nhóm tàu 33 
- 45 cv đạt 11,07 kg/người/ngày, doanh thu đạt 168.125 đ/người/ngày và nhóm tàu 136 
- 200 cv đạt 10,797 kg/người/ngày, doanh thu đạt 161.961 đ/người/ngày (bảng 3. 30). 

Bảng 3. 30. Năng suất khai thác của đội tàu làm nghề câu mực đại dương 

T 
T 

Nhóm 
công suất 

(cv) 

Sô mẩu 
KS 

Sản lượng 
TB/chuyên 

(kg) 

Doanh thu 
TBIchuyên 

(lOOOđ) 

SLTB 
ngườilngày 

(kg) 

DTTB 
ngườilngày 

(lOOOđ) 

1 3 3 - 4 5 8 5.068,75 76.640,625 11,070 168,125 

2 4 6 - 6 0 4 5.625,00 84.375,000 11,555 172,634 

3 6 1 - 9 0 15 5.080,08 77.102,667 9,425 142,709 

4 91 - 135 1 5.000,00 75.000,000 7,520 112,782 

5 136 - 200 4 6.975,00 104.625,000 10,797 161,961 

Ghi chú: Sản lượng mực ở bảng này là mực khô. 

3.10. 2. 4. Hiệu quả kinh tế 

• Đối với đôi tàu làm nghê câu tay 

Nhìn chung cho kết quả tương đ ố i khá. Đ ộ i tàu cho hiệu quả kinh tế cao nhất là 
đ ộ i tàu có công suất máy từ 33 - 45 cv cho lợi nhuận Ì vụ đạt bình quân 20.387.440 
đ/tàu. Đ ộ i tàu 46 - 60 cv chỉ cho lợ i nhuận đạt 14.034.670 đ/tàu/vụ (bảng 3. 31). 
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Bảng 3. 31. Hiệu quả kinh tê của đội tàu làm nghề câu tay 

TT 
Nhóm 
công 
mát 

Số 
mẩu 

Doanh thu 1 
vụ (1000 đ) 

Chi phí sản 
xuất 1 vụ 
(1000đ) 

Chi phí 
khác 

(1000 đ) 

Lương 
thúy thủ 
(lOOOđ) 

Lợi 
nhuận 
(ìooòđ) 

1 3 3 - 4 5 49 89.085,00 32.298,40 4.860,61 28.538,55 20.387,44 

2 4 6 - 6 0 6 108.970,00 45.413,33 10.200,00 39.322,00 14.034,67 
Ghi chú: - Chi phí khác bao gồm: Chi phí sửa chưa tàu thuyên, ngư cụ, thuế.... 

- Phẫn chi phí chưa có chi phí khấu hao tàu thuyền và lãi ngân hàng. 

• Đối với đôi tàu làm nghê câu vàng 

Nhìn chung tất cả các đ ộ i tàu làm nghề này đều cho kết quả khá cao. L ợ i nhuận 
hàng năm của độ i tàu này đạt cao nhất ở nhóm tàu có công suất máy > 200 cv đạt 
195?910.000 đ/tàu/vụ, tiếp đến là độ i tàu 91 - 135 cv cho lợi nhuận đạt 180.871.720 
đ/tàu/vụ và độ i tàu 61 - 90 cv cho lợi nhuận đạt 153.655.220 đ/tàu/vụ (bảng 3. 32). 

Bảng 3. 32. Hiệu quả kinh tê của đội tàu làm nghề câu vàng 

TT Nhóm 
công mát 

Số 
mẩu 

Doanh thu 
1 vu (1000 

đ) 

Chi phí 
sản xuất 1 
vụ (lOOOđ) 

Chi phí 
khác 

(1000 đ) 

Lương 
thúy thủ 
(lOOOđ) 

Lợi nhuận 
ịioooắ) 

1 3 3 - 4 5 8 173.812,50 46.287,50 9.375,00 42.903,75 75.246,25 

2 4 6 - 6 0 6 347.583,33 114.506,67 10.300,00 90.651,67 132.124,99 

3 6 1 - 9 0 26 442.538,76 179.446,92 4.200,00 105.236,62 153.655,22 

4 91 - 135 7 559.828,57 233.375,71 15.000,00 130.581,14 180.871,72 

5 136 - 200 6 452.733,33 225.770,00 11.266,67 90.785,33 124.911,33 

6 >200 3 606.666,67 259.066,67 12.650,00 139.040,00 195.910,00 

Ghi chú: - Chi phí khác bao gồm: Chi phí sửa chưa tàu thuyền, ngư cụ, thuế.... 
- Phẫn chi phí chưa có chi phí khấu hao tàu thuyền và lãi ngân hàng. 

• Đối với đôi tàu làm nghề câu mực đai dương 

Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở nhóm tàu 61 - 90 cv cho lợi nhuận 92.924.630 
đ/tàu/vụ, tiếp đến là nhóm tàu 33 - 45 cv cho lợi nhuận 91.275.000 đ/tàu/vụ, độ i tàu 46 
- 60 cv cho lợi nhuận đạt 89.400.000 đ/tàu/vụ và nhóm tàu 136 - 200 cv cho lợi nhuận 
đạt 85.575.000 đ/vụ (bảng 3. 33). 
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Bảng 3. 33. Hiệu quả kinh tê của đội tàu làm nghề câu mực đại dương 

TT lynom 
công mát 

ao 
mẩu 

Doanh thu 
1 vụ (1000 

ả) U) 

Chỉ phí 
sản xuất 1 
vu nnnf)/í) 

Chi phí 
khác 

(ìnon /í) 
ị í ị/ị/ị/ ti J 

Lương 
thúy thủ 
ị í ị / ị / ị / C l J 

Lợi 
nhuận 

ị í ị / ị / ị / C l J 

1 33 - 45 8 348.750 00 129.107 50 3.300 00 125.067 50 91.275 00 

2 4 6 - 6 0 4 345.000,00 110.520,00 5.000,00 140.080,00 89.400,00 

3 6 1 - 9 0 15 352.120,00 142.313,33 3.544,44 113.337,60 92.924,63 

4 91 - 135 1 75.000,00 36.500,00 18.250,00 20.250,00 

5 136 - 200 4 322.500,00 127.520,00 2.000,00 107.405,00 85.575,00 

Ghi chú: - Chi phí khác bao gồm: Chi phí sửa chưa tàu thuyền, ngư cụ, thuế.... 
- Phẫn chi phí chưa có chi phí khấu hao tàu thuyền và lãi ngân hàng. 

3. li. Nguồn lợi và trữ lượng 
3. li. 1. Xác định trữ lượng tôi đa và mức độ khai thác đảm bảo sử dụng láu bền 
nguồn lợi cá nổi vùng biển quần đảo Trường Sa trên cơ sở nghiên cứu khôi lượng 
động vật phù du 

Dựa trên nghiên cứu về năng suất sinh học của Greeze ( Kinne,1978) cho 
ĐVPD biển nhiệt đới (P/B = 30-36) va cho Đ V Đ biền nhiệt đới ( P/B = 8), bằng phương 
pháp nhiệt lượng, Sissenwine, 1984 đã xác định được năng suất sinh học của ĐVPD, 
ĐVĐ và cá ở thềm lục địa Atlantic (phía đông Hoa K ỳ ) , qua đó xác định được hệ số 
tương quan giữa năng suất sinh học ĐVPD & Đ V Đ với năng suất sinh học của cá nói 
chung là 10,847 và năng suất sinh học ĐVPD với năng suất sinh học cá nổi là 17,87 . 

Đ ể tính trữ lượng cá, hệ số P/B của cá theo Sorokin,1982 là 2,1 đố i với cá nổi và 
1,52 đ ố i với cá đáy; tính chung cho cá là 1,845. Cũng theo Sorokin,1982, hàng năm chỉ 
nên khai thác cỡ 10% năng suất sinh học của cá mới bảo đảm được nguồn lợi lâu bền. 

Vùng biển QĐTS có độ sâu rất lớn không thể thu thập được mẫu vật động vật 
đáy trên hệ thống 32 trạm, bởi vậy, ở đây chỉ xác định khả năng nguồn lợ i cá nổi mà 
thoi. 

Như đã thấy ở phần trên, khối lượng trung bình nhiều năm ĐVPD vùng biển 
QĐTS là 55,67mg/m 3, với diện tích vùng biển khảo sát là 154.345 k m 2 và lớp nước thả 
lưới 0-45 m sâu, kết quả tính toán theo những hệ số giới thiệu trên đây được trình bày 
trong bảng 3. 34 và hình 3. 20. 
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Bảng 3. 34. Kết quả xác định khả năng nguồn lợi và khả năng khai thác cho phép 
không gây tổn hại đến cân bằng sinh thái của vùng biển QĐTS 

Các tham sô Tân 

K h ố i lượng (B) ĐVPD : 55,67mg/m 3 X 45m X 154.345 k m 2 386.634 

Năng suất sinh học p của ĐVPD : 386.634 tấn X 30 1.599.020 

Năng suất sinh học p của cá nổi: 11.599.020 tấn : 17,87 649.078 

K h ả năng nguồn lợi B (trữ lượng) tối đa của cá nổi: 649.078 tấn : 2,1 309.089 

Mức độ khai thác không gây tổn hại đến cân bằng sinh thái của vùng biển 64.900 

56.705 t ốn ! 

386.634 tấn 

Trữ lượng túc thòi cố nổi (B) khai thác bàng 
lưới rê vung biển QĐTS (2001 - 2003) 

Khối lượng ĐVPD (B) vùng biển QĐTS 
(1993-2003) 

11.599.020 tốn 

Nâng suất sinh 
h ọ c ĐVPD 

(P) /nãm 
vùng biển 

QĐTS 
(1993-2003) 

649.078 tấn Nâng suất sinh h ọ c c á nổi (P) 
vùng biển QĐTS (1993 - 2003) 

309.089 tấn Trư lượng c á nổi (B) vùng biển QĐTS 
(1993-2003) 

64.900 tấn 
Khả nâng khai t hác c h o p h é p không 
gây tổn hại đ ế n c â n b ằ n g sinh thái 
c ủ a vùng biển QĐTS 

Hình 3. 20. Sơ đồ tương quan giữa khôi lượng ĐVPD với khả năng nguồn 
lợi cá nổi và mức độ khai thác cho phép trong vùng biển QĐTS 
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Như vậy, khả năng nguồn lợi (trữ lượng) tối đa của cá nổi trong lớp nước 0 -

45m vùng biển QĐTS trong thời kỳ 1993-2003 được xác định trung binh là 309.089 
tấn. Đây là khối lượng cá có được trên cơ sở nguồn thức ăn trong vùng biển khảo sát; 
khối lượng này bao gồm tất cả các kích cỡ của cá nổi từ khi biết ăn ĐVPD đến trưởng 
thành. Bởi vậy khối lượng này sẽ lớn hơn nhiều lần so với cách xác định trữ lượng dựa 
trên kết quả của lưới rê, bởi vì lưới chỉ có khả năng đánh bắt được những kích cỡ cá 
nhất định. 

V ớ i cách xác định trữ lượng này, mức độ khai thác tất cả các loại cá nổi hàng 
năm trong vùng biển QĐTS chỉ nên tối đa khoảng 10% năng suất sinh học cá nổi -

64.900 tấn sẽ không gây tổn hại đến cân bằng sinh thái của vùng biển - đảm bảo sử 
dụng nguồn lợ i được lâu bền. 
3. li. 2.Nguồn lợi Sinh vật quanh đảo 

• Động vật đáy 

* Giáp xác 
Hai loài tôm Hùm đã được phát hiện trong những năm 1997 (Palinurus ornatus 

và p. diversicolor) là những loài Giáp xác có kích thước lớn và giá trị thương phẩm cao. 
Sáu loài trong nhóm cua bơi thuộc giống Thalamita, Charybdis và Portunus đều là 
những loài có thể sử dụng làm thực phẩm. Đặc biệt chú ý là loài tôm thuộc giống 
Penaeus đang là đố i tượng có giá trị xuất khẩu cũng đã nhiều lần bắt gặp ở ven các đảo 
trong vùng biển QĐTS. 

* Thân mềm 

Cho đến nay, đã thống kê được 136 loài thân mềm có giá trị kinh tế và quý hiếm. 
Trong đó nhóm Chân Bụng (ốc) chiếm 99 loài chia làm 3 nhóm chính - nhóm quý 
hiếm, nhóm có giá trị thực phẩm xuất khẩu, nhóm dùng làm đồ mỹ nghệ; lớp hai mảnh 
vỏ 34 loài chủ yếu tập trung ở các họ Sò (Arcidae), Ngao (Vereridae), Trai Tai Tượng 
(Tridacnidael V.V.; nhóm Chân đầu phát hiện 3 loài trong đó có hai loài trong lớp này 
đã được ghi vào sách Đỏ Việ t Nam, gồm loài Óc Anh V ũ (Nautilus pompilius), loài 
mực Nang vân hổ (Sepia pharaonis). 

• Rong cỏ biển 

Trong vùng biển QĐTS đã phát hiện được 62 loài rong kinh tế có thể khai thác. 
Dựa vào giá trị sử dụng, có thể chia thành các nhóm chủ yếu sau đây: Nhóm làm 
nguyên l iệu chế biến keo caưageenan, nhóm làm nguyên l iệu chế biến agar, nhóm 
dược l iệu, nhóm thực phẩm, nhóm làm phân bón, nhóm làm rau xanh. 

• Cá rạn san hô 
Nhóm cá thương phẩm chủ yếu là các loài nằm trong các họ cá Mó, cá Song, cá 

Hồng với tổng số 52 loài trong tổng số các loài đã phát hiện có ở vùng biển này. Đây là 
nhóm loài có giá trị kinh tế cao trên thị trường tiêu thụ cá tươi sống. Cá trong các rạn 
San hô vùng biển QĐTS có rất nhiều loài có thể khai thác làm cá cảnh tiêu thụ trong 
nước, xuất khẩu và là đ ố i tượng quan trọng cho du lịch sinh thái. 

M ộ t số loài sinh vật biển quanh đảo có giá trị kinh tế cao, có khả năng khai thác 
đã được ước tính trữ lượng (bảng 3. 35, 3. 36). 
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Bảng 3. 35. Trữ lượng của một sô loài ĐVĐ kinh tế ở một sô đảo vùng biển QĐTS 

Tên loài ĐVĐ Tên đảo 
Diện tích phân 

DO {tin) 
BQ sinh vật 
1 • |>/Vn ất í ít ỉ•»"»"» ̂ \ 
lượng (g/m ) 

Trữ lượng tươi 

Ốc nhảy 
(Strombus) 

151 tấn 

IN am Yet lui) 41) /in nnn 41).uuu Ốc nhảy 
(Strombus) 

151 tấn 
Sinh Tồn 1 DU / J .uuu 

Ốc nhảy 
(Strombus) 

151 tấn Đá tây OM 
oi) 

Á < Jo.UUU 

Ốc Nón 
(Trochus) 

192 tấn 

Sinh Tốn 100 60 60.000 
Ốc Nón 

(Trochus) 
192 tấn 

TỐC Tan O A 

80 
T A 

50 40.000 Ốc Nón 
(Trochus) 

192 tấn 
Đá Tây 60 H A 

70 42.000 

Ốc Nón 
(Trochus) 

192 tấn 
TA ' A.T 

Đá Nam 
H A 

70 75 52.500 

Trai tai tượng 
382 tấn 

Sơn Ca 48 94 45.000 

Trai tai tượng 
382 tấn 

Đá Tây 80 100 96.000 
Trai tai tượng 

382 tấn Sinh Tồn 120 120 144.000 
Trai tai tượng 

382 tấn 
Đá Nam 50 80 40.000 

Trai tai tượng 
382 tấn 

Tốc Tan 60 95 57.000 
H ả i sâm 
30 tấn 

Song Tử Tây 20 5 10.000 H ả i sâm 
30 tấn 

Thuyền Chài Mức khai thác hàng năm 20.000 

Bảng 3. 36. Trữ lượng một sô loài Rong kinh tế ở một sô đảo vùng biển QĐTS 

Số 
T T 

Tên loài Đảo 
Sinh 

lương 
(kg/m2) 

Diên tích 
(m 2) 

Độ 
phủ 
(%) 

Trữ lượng 
(kg tươi) 

1 Turbinaria ssp. Nam Yết 0,100 5.000 80 4.000 
Song Tử Tây 0,925 7.500 80 5.540 
Trường Sa lớn 3,400 4.000 80 10.800 

2 Gracilaria ssp. Sơn Ca 0,100 3.000 80 240 
Phan Vinh 0,700 80.000 15 8.400 

3 Padina ssp. Sơn Ca 0,260 200 100 5.200 
4 Kappaphycus spp. Sơn Ca 1,500 4.000 90 5.400 

Phan Vinh 4,000 20.000 30 24.000 
5 Laurencia ssp. Trường Sa 2,000 68.000 10 14.500 
6 Acanthophora ssp. Thuyền Chài 0,400 25.000 30 3.000 

Phan Vinh 2,200 10.500 25 5.775 
7 Hypnea spp. Tốc Tan 0,700 32.000 60 13.400 
8 Sargassum spp. Trường Sa lớn 4,700 9.000 80 33.800 
9 Caulerpa spp. Song Tử Tây Ước tính Ước tính 1.500 

Nam Yết í í í í 
500 

Phan Vinh í í í í 
6.500 

Tốc Tan í í í í 
1.500 

59 



3. li. 3. Cá nổi 

Qua nghiên cứu thử nghiệm của hai tàu Wakatake và Hokuho tại 14 điểm ở 
trung tâm biển Bering tháng 7/1984, Ishida đã dùng hai lưới rê thả song song với nhau 
(một cái trước, một cái sau), mỗi lưới dài 7,5 km. Theo kết quả nghiên cứu này thì hệ số 
đánh bắt trung bình là 0,48. H ệ số này đã được sử dụng để tính toán cho vùng biển 
QĐTS. 

Bảng 3. 37 trình bày mật độ và trữ lượng tương đố i tức thời của cá nổi đạt được 
bằng lưới rê trôi ở vùng biển điều tra. Nhìn chung mật độ và trữ lượng ở tầng mặt luôn 
cao hơn giá trị này ở các tầng nước sâu hơn. 

Trữ lượng tương đ ố i tức thời trong thời gian nghiên cứu ở lớp nước 0-45m dao 
động từ 25.981 tẩn đến 95.692 tấn, trung bình khoảng 56.705 tấn, trong đó tầng mặt: 
40.708 tấn; tầng giữa: 9.060 tấn và tầng sâu: 6.937 tấn. Trong mùa gió Đông Bắc 2002, 
mặc dù năng suất đánh bắt cao hơn so với năng suất đánh bắt ở các chuyến điều tra 
khác nhưng trữ lượng tương đ ố i l ạ i không cao hơn mùa gió Tây Nam 2002 và 2003. 
Lý do duy nhất lý giải cho kết qua này là độ trôi dạt của lưới trong thời gian ngâm lưới 
là rất lớn làm cho mật độ giảm đi khi tính toán. 

Bảng 3. 37. Mật độ và trữ lượng chung ở vùng biển Trường Sa, theo thời gian 

Mùa Tầng nước Mật độ (kg/km
2

) Trữ lượng (tấn) 

Mùa gió Đông Bắc 
2001 

168,33 25.981 

Mùa gió Đông Bắc 
2001 

Tầng mặt 118,54 18.296 
Mùa gió Đông Bắc 

2001 Tâng giữa 32,50 5.017 
Mùa gió Đông Bắc 

2001 

Tầng sâu 17,29 2.669 

Mùa gió Tây Nam 
2002 

363,74 56.143 

Mùa gió Tây Nam 
2002 

Tầng mặt 209,16 32.283 
Mùa gió Tây Nam 

2002 Tâng giữa 56,87 8.779 
Mùa gió Tây Nam 

2002 

Tầng sâu 97,71 15.081 

Mùa gió Đông Bắc 
2002 " 

317,49 49.003 

Mùa gió Đông Bắc 
2002 " 

Tầng mặt 236,04 36.431 Mùa gió Đông Bắc 
2002 " Tâng giữa 60,00 9.260 

Mùa gió Đông Bắc 
2002 " 

Tầng sâu 21,46 3.312 

Mùa gió Tây Nam 
2003 

620,20 95.692 

Mùa gió Tây Nam 
2003 

Tầng mặt 491,24 75.822 Mùa gió Tây Nam 
2003 

Tâng giữa 85,42 13.183 

Mùa gió Tây Nam 
2003 

Tầng sâu 43,33 6.687 

Trữ lượng bình quân (tấn) 56.705 
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Bảng 3. 38 trình bày mật độ và trữ lượng tương đố i của một số loài hải sản chiếm 
ưu thế trong sản lượng đánh bắt của nghề lưới rê trôi tại vùng biển nghiên cứu. 

Bảng 3. 38. Mật độ và trữ lượng của một số loài cá chiếm ưu thế trong sản 
lượng 

Tên loài 

Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 Trung bình 

Tên loài MĐ TL MĐ TL MĐ TL MĐ TL MĐ TL 

Tầng mặt 96,25 14.856 151,46 23.377 187,50 28.939 369,79 57.074 201,25 31.062 

1 Katsuvvonus pelamis 75,42 11.654 132,71 20.453 161,04 24.843 357,91 55.239 181,87 28.047 

2 Thunnus albacares 13,12 2.016 10,21 1.583 15,42 2.370 6,25 948 11,25 1.729 

3 Coryphaena hippurus 1,46 232 1,46 221 2,92 437 2,71 411 2,08 326 

4 Euthynnus affinis 3,54 534 1,04 169 2,50 383 2,50 404 2,50 372 

5 Auxis thazard 1,46 219 4,37 687 1,46 227 0,21 31 1,87 291 

6 Coryphaena equiselis 0,62 94 0,42 55 2,92 471 0,21 42 1,04 165 

7 Auxis rochei 0,42 47 8 0,21 14 

8 Thunnus obesus 0,21 36 1,25 182 1,25 190 0,62 102 

Tầng giữa 23,75 3.667 26,25 4052 57,08 8.810 48,96 7.556 38,96 6.021 

1 Katsuvvonus pelamis 18,33 2.833 25,83 3.987 51,87 8018 48,75 7521 36,25 5.590 

2 Auxis thazard 0,21 36 0,00 5 0,42 50 0,21 42 0,21 33 

3 Thunnus albacares 4,79 740 10 3,75 568 5 2,08 331 

4 Coryphaena equiselis 0,21 42 0,21 29 0,21 18 

5 
Coryphaena 
hippurus 0,21 26 0,00 6 

6 Euthynnus affinis 0,00 5 0 0,21 29 0,00 9 

7 Thunnus obesus 0,21 39 0,21 42 0,62 94 0,21 44 

Tầng sâu 13,33 2.058 83,96 12.958 20,00 3.087 23,12 3.569 35,21 5.433 

1 Katsuvvonus pelamis 11,04 1.714 70,00 10.815 16,25 2.516 21,46 3.315 29,79 4.590 

2 Thunnus albacares 1,87 294 2,29 339 3,12 482 1,25 195 2,08 328 

3 Auxis thazard 0,21 39 3,33 513 0,21 26 0,42 50 1,04 157 

4 Coryphaena hippurus 0,00 10 3 
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5 Euthynnus affinis 0,21 31 5 3 10 

6 Coryphaena equiselí 0,00 13 5 0,42 55 0,21 18 

7 Thunnus obesus 8,33 1.289 2,08 322 

Tổng 
133,33 20.581 261,66 40.387 264,58 40.837 441,87 68.199 275,41 42.516 

Ghi chú: MĐ:mât đô (kglkm2) ; TL: Trữ lương (tấn) 

3. li. 4. Cá đáy 

Cá Đổng trắng (Pristypomoides multidens= p. typus) và cá Đổng đen 
(Pristypomoides ỷilamentosus) là hai đố i tượng khai thác thường xuyên và chủ yếu của 
nghề câu tay trong vùng biển. Kết quả tính trữ lượng theo phân tích thế hệ Jones dựa 
vào thành phần chiều dài đã có được 566,67 tấn và khả năng khai thác là 183 tấn cho cá 
Đổng trắng; 148,37 tấn và 74 tấn cho cá Đổng đen. 

Trên cơ sở đó, dự tính trữ lượng trung bình cá sống tầng nước gần đáy và đáy 
(khai thác bằng nghề câu tay) là 1937 tấn. 

V ớ i 74 mẻ lưới kéo đáy ở 18 khu biển trên 4 gò nổi 215, 289, 291 và 350, bằng 
phương pháp diện tích, đã xác định được tổng trữ lượng là 124.879 tấn cá, trong đó cá 
thuần đáy là trên76,16% - 95.108 tấn, còn lạ i trên 23,16% là cá tầng giữa và tầng trên 
- 28.922tấn và 0,68% là các hải sản khác - 849 tấn. 

Như vậy, trữ lượng tức thời của cá trong vùng biển QĐTS thu được qua các loại 
lưới có 181.584 tấn, trong đó cá thuần đáy là 95.108 tấn và 86.476 tấn cá nổi (tầng 
giữa và tầng trên) 

3.12. Đề xuất về biện pháp, công cụ và sô lượng tàu thuyền khai thác ở vùng biển 
QĐTS 

Theo các kết quả nghiên cứu, tổng trữ lượng cá có khoảng 181.584 tấn và khả 
năng khai thác cho phép khoảng 89.464 tấn. Trong đó cá nổi có khoảng 42.058 tấn, cá 
đáy có khoảng 47.406 tấn. Từ đây có thể tính toán cho độ i tàu và công cụ khai thác ở 
khu vực này như sau: 

• Đôi với cá đáy 

+ Đối với nghề khai thác cá đáy trên các gò nổi và ran san hô 
Theo kết quả tính toán, khả năng khai thác cho phép đ ố i với nghề câu tay trên 

các gò nổi , rạn san hô trong vùng biển QĐTS là 969 tấn, với năng suất khai thác cao 
nhất của ngư dân Bình Thuận đạt 9,12 tấn/tàu/vụ đố i với độ i tàu có công suất máy từ 46 
- 60 cv. thì số lượng tàu thuyền làm nghề này hàng năm cần có khoảng 106 tàu. 

Đ ố i với nghề câu tay chi phí cho hoạt động sản xuất không lớn, chi phí chỉ tập 
trung chủ yếu vào tiền nhiên l iệu cho tàu chạy ra ngư trường và về bờ. Hiện tại do 
nguồn vốn của ngư dân còn rất eo hẹp nên hầu hết độ i tàu làm nghề này của Bình 
Thuận là độ i tàu nhỏ có công suất máy từ 33 - 56 cv. Quần đảo Trường Sa là một ngư 
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trường rộng lớn, rất xa bờ, và thường xuyên có sóng gió lớn, với cỡ tàu có nhóm công 
suất nhỏ như trên sẽ rất nguy hiểm khi ra hoạt động ở đây. Vì vậy, nhà nước cần có sự 
quan tâm đầu tư đóng mới tàu có công suất lớn ra hoạt động ở vùng biển này mới đảm 
bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản của ngư dân. 

+ Đối với nghề khai thác cá đáy khác 
Theo kết quả nghiên cứu, khả năng khai thác cá đáy ở vùng biển này là 47.406 

tấn. V ớ i khả năng khai thác bằng nghề câu tay quanh rạn như trên là 969 tấn. V ậ y 
lượng cá đáy cho phép khai thác hàng năm ở khu vực Trường Sa còn l ạ i là 46.437 tấn. 

Tuy quần đảo Trường Sa là một vùng biển rất sâu nhưng vẫn có một số khu vực 
là các gò nổi có độ sâu không lớn lắm, vẫn có thể tiến hành các hoạt động khai thác 
bằng nghề lưới kéo đáy hoặc câu vàng tầng đáy, nghề lồng bẫy .... 

M ặ c dù trữ lượng hải sản tầng đáy cho phép khai thác hàng năm ở Trường Sa 
còn rất lớn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu kỹ càng về địa hình đáy 
biển cũng như sự phân bố các bãi cá đáy, thành phần sản lượng của các loài cá đáy ở 
khu vực này nên rất khó có thể tính toán cũng như khuyến khích các nghề, cơ cấu độ i 
tàu ra khai thác nguồn lợi cá đáy còn l ạ i ở đây. Vì vậy rất cần sự quan tâm đầu tư của 
các cơ quan chức năng cho việc điều tra, đánh giá ngư trường, nguồn lợi cũng như cơ cấu 
nghề nghiệp cho đội tàu ra khai thác nguồn lợi cá đáy này. 

• Đôi với cá nổi 
K h ả năng khai thác hàng năm cá nổi ở vùng biển QĐTS là 42.058 tấn. Mặt khác, 

kết quả điều tra của dự án cho thấy trữ lượng cá nổi lớn (cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to 
...) chiếm khoảng 17% trong tổng số cá nổi . Như vậy trong tổng số 42.058 tấn cá nổi 
suy ra đã có 7.150 tấn cá nổi lớn và 34.908 tấn cá nổi nhỏ. 
+ Đối với cá nổi lớn 

Có thể tiến hành khai thác bằng nghề câu vàng. Theo kết quả hoạt động của một 
số công ty chuyên khai thác hải sản bằng nghề câu vàng thường xuyên hoạt động ở khu 
vực Trường Sa cho thấy với cỡ tàu 300 - 500 cv hoạt động khai thác 9 tháng/năm với 
vàng câu từ 1.600 - 2.000 lưỡi (chiều dài vàng câu từ 80 - 100 km), chuyến biển hoạt 
động từ 22 - 24 ngày cho năng suất khai thác bình quân đạt 4.000 kg/chuyến biển. Như 
vậy bình quân Ì năm độ i tàu này cho năng suất khai thác trung bình đạt khoảng 36 tấn 
cá/tàu. 

Như trên, khả năng cá nổi lớn có thể khai thác được bằng nghề câu vàng có 
7.150 tấn có nghĩa là nghề câu vàng ở khu vực này có thể phát triển khoảng 198 chiếc 
tàu thường xuyên ra hoạt động. 
+ Đối với cá nổi nhỏ 

Hiện tại nghề khai thác cá nổi nhỏ ở khu vực quần đảo Trường Sa mới chỉ có 
một số ít tàu thuyền làm nghề lưới rê ra hoạt động ở đây. Tuy nhiên theo xu thế phát 
triển và theo công ước quốc tế chỉ cho phép sử dụng những vàng lưới rê có chiều dài tối 
đa không quá 2,5 km thì nghề lưới rê khai thác cá nổi nhỏ không thể ra hoạt động ở 
khu vực này được. Do đó để có thể khai thác được lượng cá nổi nhỏ ở khu vực này, chỉ 
có thể phát triển bằng nghề lưới vây. 
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Theo kết quả điều tra của đề tài "xa bờ" năm 2002, độ i tàu làm nghề lưới vây ở 
khu vực miền Trung có công suất máy từ 90 - 151 cv cho năng suất khai thác trung 
bình cao nhất, đạt 151,2 tấn/tàu/năm. Như vậy, với lượng cá nổi nhỏ là 34.908 tấn thì 
số lượng tàu hàng năm có thể ra khai thác ở đây khoảng 230 chiếc. 

• Đôi với các loại nguồn lợi khác 
Ngoài các loại nguồn lợi về cá đáy, cá nổi , khu vực quần đảo Trường Sa còn có 

một nguồn lợ i rất phong phú nữa là Mực xà (Mực lửa). Trong một số năm gần đây với 
sự du nhập vào Việ t Nam nghề câu mực xà, hàng năm có rất nhiều tàu thuyền của các 
tỉnh Quảng Nam - Đà Nang, Quảng Ngãi, Bình Định đã ra đây để khai thác. Tuy nhiên 
cho đến hiện nay vẫn chưa có sự nghiên cứu về các bãi mực tập trung, trữ lượng của 
chúng nên chưa thể có được đánh giá về cơ cấu cũng như số lượng tàu thuyền dùng để 
khai thác đố i tượng này trong vùng biển QĐTS. 
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PHẦN IV 
K Ế T L U Ậ N V À K I Ê N N G H Ị 

4.1. Kết luận 

Qua hai lần khảo sát 1993-1997 và 2001-2003, theo nội dung nghiên cứu và 
mục tiêu của dự án, có thể rút ra được những nhận xét chủ yếu sau đây : 

4.1.1. Khí tượng- hải văn 

• Vùng biển QĐTS có chế độ thời tiết khá khắc nghiệt với sự hoạt động của 2 hệ 
thống gió mùa: đông bắc có sóng gió lớn và tây nam có nhiều giông, bão.Thời gian 
hoạt động tốt nhất hàng năm cho các tàu cá có công suất trên dưới 300cv là từ tháng 3 
đến tháng 6 và tháng 9, tháng lo. 

• Nhiệt độ nước biển tầng mặt trong khoảng 24,5°C-30,5°C, đến 1000-1200m 
sâu, nhiệt độ chỉ còn trong khoảng 2,5-3,5°C vào cả 2 thời kỳ gió mùa. Sự thay đổ i 
nhiệt độ theo độ sâu được chia thành các lớp đồng nhất từ 0- 50m; lớp đột biến thường 
từ 50-100m; lớp chuyển tiếp từ 100-200m và dưới 200m là tầng nước nhiệt độ giảm 
chậm. 

• Từ 0-30m hoặc 40m độ muối ít thay đổ i - 33,0-34,0%o; từ 50m độ muối tăng 
nhanh và đạt cực đại ở lớp nước 150-200m, đến lOOOm thường có giá trị 34,4-34,5%o. 

• Ngoài hệ thống dòng chảy đặc trưng cho toàn vùng biển, mỗi khu vực l ạ i có 
những nhánh nhỏ, chịu sự chi phối đáng kể của điều kiện địa lý. V ậ n tốc dòng chảy có 
nơi chỉ vài cm/s, nhưng có nơi đạt xấp xỉ lOOcm/s, tới 200-300m vận tốc giảm đi nhiều và 
hướng đã thay đổi so vái tầng mặt. Hiện tượng nước trồi và nước chìm luôn xuất hiện 
trong vùng biển, nhưng các tháng khác nhau thì vị trí, phạm vi cũng như cường độ rất 
khác nhau. 

• So với các vùng biển khác của Việ t Nam, các loại muối dinh dưỡng P 0 4 , N 0 2 , 
N 0 3 , S i 0 3 , N H 4 ở vùng biển QĐTS có hàm lượng rất thấp nhưng vẫn theo quy luật 
chung là càng xuống sâu hàm lượng càng lớn. 

• Hàm lượng kim loại nặng và dầu trong vùng biển thấp hơn nhiều so với 
T C V N . M ộ t số mẫu đồng đã có hàm lượng khá cao nhưng chưa rõ nguyên nhân 

4.1. 2. Sinh vật phù du và sinh vật biển quanh đảo 

• Trong 2 đạt khảo sát 1993-1997 và 2001-2003 ở vùng biển QĐTS đã tìm thấy 
463 loài T V P D , số loài mới bổ sung cho danh lục T V P D 1993-1997 là 151 loài; 358 
loài ĐVPD là thức ăn của cá đã được xác định, bổ sung cho danh lục động vật phù du 
1993-1997 là 59 loài. 

Vùng biển QĐTS có mức độ đa dạng S V P D phong phú và rất phong phú; chỉ số 
Dv cao chứng tỏ chất lượng nước của vùng biển tốt và rất tốt phù hợp với kết quả phân tích 
thúy hoa trong vùng biển. 
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Số lượng T V P D du rất thấp so với các vùng biển khác của Việ t Nam nhưng vẫn 
phong phú hơn các vùng biển gần vĩ độ khác. K h ố i lượng ĐVPD bình quân nhiều năm 
của vùng biển thấp hơn so với vịnh Bắc Bộ và Tây Nam Bộ, tương tự như vùng biển 
Trung Bộ, Đông Nam Bộ và nhiều vùng biển cùng vĩ độ khác. Biến động khối lượng 
của ĐVPD trong vùng biển phù hợp với xu thế biến động sản lượng cá của lưới rê cũng 
như câu vàng. 

• Kết quả phân tích mẫu vật và tài l iệu có được cho đến nay về thành phần loài 
sinh vật quanh đảo ở vùng biển QĐTS là Ì .690 loài. Trong số này nhóm ĐVĐ chiếm số 
loài cao nhất - 44%, tiếp theo là san hô - 22%, cá rạn san hô - 19%, rong biển - 15%. 

Đã phát hiện thêm 40 loài san hô, 31 loài rong biển và 132 loài cá bổ sung vào 
danh lục loài cho vùng biển QĐTS. 

Số loài ĐVĐ ở các đảo chìm đều cao (198 loài - 238 loài), ngoại trừ sự phong 
phú có tính đột biến ở Sinh Tồn (257 loài), các đảo khác đều dưới 200 loài/đảo và thấp 
nhất là đảo Sơn Ca chỉ có 143 l o à i . 

• Phân bố Rong biển tại 7 đảo thuộc QĐTS hoàn toàn không giống nhau. Số 
lượng loài tại các đảo dao động từ 17 loài (Phan Vinh) đến 127 loài (Đá Tây). H ệ số 
tương đồng của các loài tại các đảo khác nhau dao động từ 0,102 (giữa Đá Nam và Tốc 
Tan) đến 0,677 (giữa Trường Sa và Nam Yết). 

Các loài rong Guột - Caulerpa, rong Câu - Gracilaria, rong Đông - Hypnea có 
tổng số gần 30 loài có thể xử dụng như rau tươi. 

• San hô phân bố không đều nhau giữa các đảo, nhiều nhất là đảo Song Tử Tây 
211 loài tiếp theo là Thuyền Chài 202 loài và thấp nhất là các đảo Đá Nam 78, Tốc Tan 
80 loài. Sự phân bố theo độ sâu của san hô từ độ sâu Om HĐ đến độ sâu 30 - 40m, tập 
trung phổ biến và có độ phủ cao ở trong khoảng độ sâu từ 4 - Ì Om. 

• Cá trong các rạn San hô vùng biển QĐTS có rất nhiều loài có thể khai thác làm 
cá cảnh tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và là đố i tượng quan trọng cho ngành du lịch 
sinh thái. 

• Sinh vật lượng Đ V Đ vùng triều đạt bình quân 36,3 ct/m 2 và 41,7g/m 2 . X u thế 
phân bố tăng dần từ cao triều đến thấp triều. 

Chỉ số đa dạng sinh học H ' của ĐVĐ dao động từ 1,43 (đông Tốc Tan - 4/2003) 
- 3,00 (bắc Tốc Tan - 4/2003). Biên độ dao động của H ' của cá rạn san hô nằm trong 
khoảng 2,43 - 2,74. 

4.1. 3. Cá 

• Bằng nghề lưới rê đã bắt gặp 75 loài/nhóm loài. Lưới 2a = 73mm thu được số 
loài nhiều hơn cả. Trong số lưới 100 mm thì lưới 100S bắt gặp nhiều loài nhất, như vậy 
là có nhiều loài sống ở tầng nước sâu hơn về ban đêm, trong khi nghề câu vàng chỉ thu 
được 33 loài/nhóm loài. 

• H ọ cá Thu ngừ chiếm sản lượng cao nhất trong cả 2 nghề, riêng cá Ngừ vằn 
chiếm 65,68% trong nghề lưới rê, còn cá Ngừ vây vàng chiếm 47,16% sản lượng trong 
nghề câu vàng. 
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• Năng suất đánh bắt trung bình của cỡ mắt lưới 123 mm là cao nhất, tiếp theo là 
cỡ mắt lưới 100N mm, 100C mm, rồ i 73 mm và thấp nhất là cỡ mắt lưới 100S. 

Chỉ riêng 2 loại lưới 100N và 123 đều đã có 14 mẻ trong tổng số 124 mẻ (11,3%) 
theo cách tính của ngư dân là đã có lãi. Nghề câu vàng cũng đã có 15,32% số mẻ câu 
đã có lãi. 

• Trong thời gian khảo sát, số lượng cá ngừ lớn đại dương (cá Ngừ vây vàng và 
cá Ngừ mắt to) tập trung ở vùng trạm 28 và 30. 

4.1. 4. K h ả năng nguồn lợi 

• Dựa trên khối lượng ĐVPD, khả năng tối đa nguồn lợi cá nổi của vùng nước 
nghiên cứu trong QĐTS được xác định là 309.089 tấn và mức độ cho phép khai thác 
hàng năm để không gây tổn hại đến cân bằng sinh thái của vùng biển là 64.900 tấn. 
Bằng nghề lưới rê, trữ lượng tức thời cá nổi ở vùng biển nghiên cứu được xác định vào 
khoảng 56.705 tấn 

• Những loài sinh vật biển quanh đảo có giá trị kinh tế ở QĐTS gồm có: Giáp 
xác , Thân mềm, Da gai, cá rạn san hô và rong biển trong số đó có nhiều loài được coi 
là quý hiếm của biển Việ t Nam. Trữ lượng của thân mềm có vỏ là 725 tấn, của các loại 
rong là 145 tấn 

• V ớ i nghề câu tay ở các gò nổi , rạn đá và rạn san hô, dự tính trữ lượng cá đổng 
trắng 566 tấn, cá đổng đen 148 tấn; từ đó dự tính trữ lượng trung bình cá gần đáy ở đây 
là 1937 tấn, với khả năng khai thác 969 tấn. 

• Trữ lượng tức thời của cá trong vùng biển QĐTS thu được qua các loại lưới rê 
và lưới kéo đáy là 181.584 tấn, trong đó cá thuần đáy là 95.108 tấn và 86.476 tấn cá nổi 
(tầng giữa và tầng trên). K h ả năng khai thác là hàng năm là 90.792 tấn cá các loại . 

4.1.5. Nghề khai thác và sô lượng tàu thuyền 

Căn cứ vào kết quả đã thu được, ngoài nghề câu mực đại dương chưa thể xác 
định được số lượng tàu thuyền cần thiết ra hoạt động khai thác tại đây thì các độ i tàu 
làm các nghề khác chỉ nên phát triển với số lượng tàu thuyền như sau: 

- Nghề câu tay, câu vàng cá rạn: 106 chiếc (46-60 cv - nhóm tàu 
có năng suất khai thác cao nhất) 

- Nghề câu vàng cá ngừ đại dương: 198 chiếc (300-500 cv - nhóm 
tàu có năng suất khai thác cao 
nhất) 

- Nghề lưới vây khai thác cá nổi nhỏ: 230 chiếc (90-151 cv - nhóm tàu 
có năng suất khai thác cao nhất) 

4. 2. Kiên nghị 

• Để các đ ộ i tàu tận dụng được thời gian sản xuất cần có tàu thu gom và bảo 
quản sản phẩm đưa về nơi chế biến hoặc xuất khẩu. 
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• Tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi sinh vật biển quanh đảo khá mạnh 
mẽ. Ngoài cá là đ ố i tượng trước đây thường được khai thác bằng thuốc nổ, thân mềm bị 
khai thác khá nhiều làm thực phẩm, trên các đảo còn để l ạ i những đống vỏ thân mềm 
rất lớn. Các loài có giá trị mỹ nghệ cũng bị khai thác mạnh mẽ như ốc đụn, ốc Tai 
tượng, ốc Tù và, ốc Sứ, San hô v.v. Tất cả các hoạt động trên đã làm cho nguồn lợi sinh 
vật bị suy giảm đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt nghiêm trọng quanh các đảo 
có người ở thường đánh bắt cá bằng chất nổ, san hô bị tàn phá rất nhiều. Cần cấm ngay 
cách đánh cá huy diệt này. 

• Nhiều loài rong biển có thể dùng như rau xanh, để đảm bảo được lâu bền 
nguồn lợ i , nên khai thác ngắt quãng hình da báo luân phiên. 

• Trong các vụng, vịnh nhỏ ở các đảo, có thể nuôi trong lồng bè cá Hồng, cá 
Song, cá Đổng bằng thức ăn khô hoặc cá tạp. 

• M u ố n khai thác cá đáy trên các gò nổi trong vùng biển QĐTS, cần có kế hoạch 
điều tra về phân bố, biến động nguồn lợi này, đặc biệt cần có những thuyền trưởng có 
tay nghề cao và cỡ tàu, trang bị thích hợp. 

• Trong những mối liên quan với cá, bước đầu mới thấy được xu thế biến động 
của ĐVPD phù hợp với biến động sản lượng cá khai thác được bằng lưới rê cũng như 
câu vàng, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cho phép dự án được tiếp tục nghiên 
cứu để xác định được các bãi cá, mối tương quan giữa nhiệt độ và độ muối, dòng chảy, 
mồi câu... trong các độ sâu khác nhau với phân bố cá ngừ đại dương trong vùng biển 
nhằm phục vụ cho nghề câu vàng đạt hiệu quả cao hơn nữa. 
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Phụ lục Ì 

Cá Ngừ vằn (Katsuvvonus pelamis) Mực Lửa đại dương 
(Sthenoteuthis oualaniensis) 

Cá Ngừ vây vàng (Thunnus albacares) 

Cá Ngừ mắt to (Thunnus obesus) 

Một sô loài có tỷ lệ cao trong sản lượng cá đánh bắt 
ở vùng biển quần đảo Trường Sa 



Phụ lục 2 

K H Ả N Ă N G N G U Ồ N LỢI CÁ V Ù N G BIỂN Q U A N ĐẢO TRƯỜNG SA 

Phương pháp xác định 
trữ lượng 

Trữ lượng 
(tan) 

K h ả năng khai 
tháp í tân ì Ghi chú 

Trên cơ sở thức ăn tính cho 
Cá nôi 309.089 64.900 0 - 4 5 m 

Lưới Rê cho cá nổi 56.705 28.352 0 - 4 5 m 

Lưới Rê & lưới kéo đáy cho 
cá nổi 86.476 43.238 0 đến ± 200 

Lưới kéo đáy cho cá đáy 95.108 47554 Trên các gò nổi 

Lưới Rê & lưới kéo đáy cho 
các nổi và cá đáy 181.584 90.792 0 đến ± 200 

K H Ả NĂNG N G U Ồ N LỢI NHỮNG SINH V Ậ T BIỂN CÓ GIÁ TRỊ KINH TÊ 
Ở CÁC Đ Ả O ĐƯỢC NGHIÊN cứu T R O N G V Ù N G BIỂN QĐTS 

Tên sinh vật biển 
Trữ lượng 

(tân) 
Công dụng 

Ốc Nhảy 151,0 Thực phẩm 

Ốc Nón 194,5 Thực phẩm, mỹ nghệ 

Trai Tai tượng 382,0 Thực phẩm 

H ả i sâm 30,0 Thực phẩm 

Rong Loa kèn (Turbinaria spp) 20,3 Làm aginate, thuốc trừ sâu v.v. 

Rong Câu (Gracilaria spp) 8,6 Triết agar agar, thực phẩm 

Rong Quạt (Padina spp) 5,2 Thực phẩm, thức ăn động vật v.v. 

Rong K ỳ lân (Kappaphicus spp) 29,4 Tách caưageenan, thuốc trừ sâu V . V 

Rong Mào gà (Laurencia spp) 14,5 Làm caưageenan, thực phẩm V . V . . . 

Rong Gai (Acanthophora spp) 8,8 Thực phẩm V . V . . . 

Rong Đông (Hypnea spp) 13,4 Tách caưageenan, thực phẩm, làm 
thuốc V . V . . . 

Rong Guột (Cauỉerpa spp) 10,0 Thực phẩm, làm thuốc V . V . . . 

Rong Mơ (Sargassum spp) 33,8 Làm Alginate 
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